
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH

Số: 20Í 3 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng G năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, 

cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương và 
thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bô sung một sô điêu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chính quyền địa phương ngày ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đôi, 
bổ sung một sổ điều của Luật Cản bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 
thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 
Chính phủ về tuyến dụng, sử dụng và quản ỉỷ công chức;

Căn cứ Nghị định sổ 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyến dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư sổ 06/2020/TT-BNV ngày 02 thảng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ 
ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức, thỉ hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thỉ tuyên, 
xét tuyển công chức, viên chức, thỉ nâng ngạch công chức, thỉ hoặc xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định sổ 3646/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh vê ban hành Kê hoạch tô chức thỉ nâng 
ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên 
hoặc tương đương và thỉ thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2019;

Căn cứ Công văn so 5232/BNV-CCVC ngày 04 tháng 10 năm 2020 của 
Bộ Nội vụ về việc chỉ tiêu nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương;

Theo đề nghị của Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức 
năm 2019 tại Tờ trình sổ 2014/TTr-HĐ ngày 02 thảng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự 
hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương và thi thăng hạng viên chức 
hành chính lên chuyên viên năm 2019 (Phụ lục 1 và Phụ lục 2).
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Điều 2. Công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ 
ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương 
và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2019 được bô nhiệm và 
xếp lương vào ngạch, chức danh nghề nghiệp mới kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủ ỵ  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 
Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng 
viên chức năm 2019, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi và các ông, bà 
có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhậm
- Như Điều 3;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Nội vụ (3b);
- VPUB: PCVP/VX;
- Phòng VX;
-Lưu: VT,(VX/KN).



Phụ lục 1

HÂN DÂN 
Ồ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ NGẠCH NHÂN VIÊN, CÁN s ự  HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 
LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 20*3 /QĐ-UBND ngày Ơ8 tháng 6  năm 2021 của ủy ban nhân dân Thành phố)

STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ

Kiến thức 
chung

I. NÂNG NẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN

1 Bạch Ngọc Man 08/10/1984 Chuyên viên Văn phòng Ban Dân tộc 8 Vắng thi
Không trúng 

tuyển

2 Trần Thị Chiến X 29/05/1990 Chuyên viên Ban Quản lý An toàn thực phẩm 30 47 71 Trúng tuyển

3 Văn Thị Giang X 18/10/1986 Chuyên viên Ban Quản lý An toàn thực phẩm 30 49 74 Trúng tuyển

4 Lữ Thị Minh Nguyệt X 09/10/1983 Chuyên viên (cao đẳng) Ban Quản lý An toàn thực phẩm 29 27
Không trúng 

tuyển

5 Phạm Thị Thảo X 31/10/1985 Chuyên viên (cao đẳng) Ban Quản lý An toàn thực phẩm 30 53 61 Trúng tuyển

6 Hồ Văn Trí 01/04/1983
Chuyên viên Phòng Quy hoạch - Xây 

dựng
Ban Quản lý Khu Nam 30 44 63 Trúng tuyển



Ket quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

Ghi chú

7 Mai Hồng Thắm X 10/05/1978 Cán sự Văn phòng Sở Công Thương Vắng thi Vắng thi
Không trúng 

tuyển

8 Nguyễn Thanh Cường 10/04/1977 Cán sự Thanh tra Sở Giao thông vận tải 19 28
Không trúng 

tuyển

9 Võ Minh Cường 27/06/1989 Chuyên viên Thanh tra Sở Giao thông vận tải 29 49 80 Trúng tuyển

10 Trần Hà Minh Phú 10/07/1978 Cán sự Thanh tra Sở Giao thông vận tải 30 30 76 Trúng tuyển

11 Nguyễn Hoàng Thành 02/11/1986 Cán sự Thanh tra Sở Giao thông vận tải 29 42 70 Trúng tuyển

12
Nguyễn Ngọc Trường 
Giang

X 19/05/1989 Chuyên viên Phòng Kinh tế đối ngoại Sờ Kế hoạch và Đầu tư 28 44 82 Trúng tuyển

13 Huỳnh Ngọc Toàn 09/02/1985
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng 

Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư 
nhân

Sở Kế hoạch và Đầu tư 30 42 70 Trúng tuyển

14 Lê Thị Thùy Trang X 01/01/1987 Chuyên viên Phòng Kinh tế đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư 30 45 70 Trúng tuyển

15 Võ Cẩm Tú X 29/09/1981
Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh 

doanh
Sở Kế hoạch và Đầu tư 29 53 80 Trúng tuyển

16 Tô Thị Hải Âu X 03/11/1981
Cán sự Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng
Sở Khoa học và Công nghệ 30 47 75 Trúng tuyển

17 Trương Thanh Lộc X 27/02/1985 Cán sự Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 30 51 80 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

18 Nguyễn Trọng Toàn 05/12/1986
Chuyên viên (cao đẳng), Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Khoa học và Công nghệ 29 48 62 Trúng tuyển

19 Nguyễn Thị Hồng Vân X 24/08/1992
Cán sự Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng
Sở Khoa học và Công nghệ 30 54 81 Trúng tuyển

20 Lê Hùng Cường 08/04/1982 Cán sự Phòng Người có Công
Sờ Lao động - Thương binh và Xã 

hội
28 42 58 Trúng tuyển

21 Hà Cát Hải 01/04/1980 Cán sự Thanh tra
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội
Miễn thi 39 72 Trúng tuyển

22 Phạm Thị Thuý Hằng X 12/10/1980 Cán sự Văn phòng
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội
28 39 50 Trúng tuyển

23 Trần Hữu Hảo 19/04/1970 Cán sự Phòng Người có Công
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội
26 41 68 Trúng tuyển

24 Võ Minh Hoàng 05/09/1977
Chuyên viên (cao đẳng), Phòng Bảo 

trợ Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội
28 43 87 Trúng tuyển

25
Trương Thị Xuân 
Hương

X 28/09/1976 Cán sự Văn phòng
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội
28 31 72 Trúng tuyển

26 Nguyễn Thanh Phi 05/07/1984 Cán sự Văn phòng
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội
29 49 53 Trúng tuyển

27 Quách Văn sển 20/07/1985
Cán sự Chi cục Phòng Chống tệ nạn 

xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội
28 49 72 Trúng tuyển

28 Hoàng Liên Sơn 25/12/1977
Giám đốc Cơ sở Cai nghiện Ma tuý 

Phú Nghĩa
Sờ Lao động - Thương binh và Xã 

hội
29 53 75 Trúng tuyển



Kết quả thi vòng i
Kết quả thi 

vòng 2

•

STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

Ghi chú

29 Trần Văn Tèo 15/11/1975 Cán sự Văn phòng
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội
29 39 75 Trúng tuyển

30 Trần Thị Thanh Thúy X 01/02/1983 Cán sự Văn phòng
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội
27 42 73 Trúng tuyển

31 Nguyễn Thị Hương Lê X 26/11/1987 Cán sự Văn phòng Sở Nội vụ 30 35 85 Trúng tuyển

32 Phạm Thị Na X 06/06/1988 Chuyên viên (cao đẳng) Văn phòng Sở Nội vụ 30 42 67 Trúng tuyển

33 Lê Mộng Trang X 05/08/1987 Cán sự Văn phòng Sở Nội vụ 28 36 72 Trúng tuyển

34 Lữ Bảo Trung 05/04/1987 Cán sự Văn phòng
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
23 40 70 Trúng tuyển

35 Lê Thị Hường X 15/02/1989 Cán sự Sở Quy hoạch - Kiến trúc 29 43 85 Trúng tuyển

36
Trần Thị Nguyệt 
Quỳnh

X 05/01/1983 Cán sự Sở Quy hoạch - Kiến trúc 30 42 75 Trúng tuyển

37 Phan Thành Hiếu 20/02/1965 Cán sự Phòng Quản lý công sản Sở Tài chính Miễn thi 36 50 Trúng tuyển

38 Cao Quốc Hùng 01/01/1986 Cán sự Phòng Quản lý giá Sở Tài chính Vắng thi Vắng thi
Không trúng 

tuyển

39 Trần Thị Liệu X 16/11/1974
Phó Trưởng phòng, Chi cục Tài 

chính doanh nghiệp
Sở Tài chính 29 41 75 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ

Kiến thức 
chung

40 Vũ Hoàng Mai X 26/02/1979
Cán sự Phòng Tin học Thống kê và 
Quản lý nợ chính quyền địa phương

Sờ Tài chính 29 44 50 Trúng tuyển

41 Trần Võ Ngọc Diệu X 13/07/1979 Cán sự Phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên và Môi trường 30 40 61 Trúng tuyển

42 Nguyễn Đăng Giai 02/03/1966 Cán sự Phòng Kinh tế đất Sở Tài nguyên và Môi trường Miễn thi 35 50 Trúng tuyển

43
Nguyễn Hoàng Trung 
Hiếu

12/09/1981
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Tài 
nguyên nước, Khoáng sản và Biển 

đảo
Sở Tài nguyên và Môi trường 26 33 72 Trúng tuyển

44 Đặng Quang Hùng 04/09/1987 Sở Tài nguyên và Môi trường 29 42 89 Trúng tuyển

45 Trần Thị Diễm Hương X 10/06/1993 Cán sự Phòng Kinh tế đất Sở Tài nguyên và Môi trường 30 31 73 Trúng tuyển

46 Hoàng Trung Kiên 04/11/1980 Chuyên viên (cao đẳng) Thanh tra Sờ Tài nguyên và Môi trường 28 43 52 Trúng tuyển

47
Vũ Phương Khánh 
Ngọc

X 04/03/1982 Cán sự Chi cục Bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 26 27
Không trúng 

tuyển

48
Nguyễn Thị Ánh 
Nguyệt

X 24/01/1984
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Quản 

lý đất
Sở Tài nguyên và Môi trường 30 48 72 Trúng tuyển

49 Nguyễn Thị Hồng Tâm X 20/05/1979
Cán sự Phòng Đo đạc, Bản đồ và 

Viễn thám
Sở Tài nguyên và Môi trường 29 17

Không trúng 
tuyển

50
Nguyễn Hoàng 
Phương Thảo

X 05/02/1992 Cán sự Phòng Kinh tế đất Sở Tài nguyên và Môi trường 29 47 60 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

51 Nguyễn Bảo Thi 16/02/1983 Cán sự Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Tài nguyên và Môi trường 27 41 54 Trúng tuyển

52 Trần Bình Thiên 07/03/1971 Cán sự Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông 26 45 54 Trúng tuyển

53 Trần Ngọc Tuấn 29/01/1984 Cán sự Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 24 33 71 Trúng tuyển

54 Nguyễn Thị Mai Trúc X 11/02/1984 Cán sự Phòng Văn bản pháp quy Sở Tư pháp 30 36 68 Trúng tuyển

55 Lê ích Diễn 13/03/1964 Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Hát bội Sở Văn hóa và Thể thao Miễn thi 33 67.5 Trúng tuyển

56 Trần Minh Khang 06/01/1983
Cán sự Phòng Quản lý thể dục thể 

thao
Sở Văn hóa và Thể thao 27 33 75.5 Trúng tuyển

57 Lê Duy Khánh 26/09/1967
Chuyên viên p. Xây dựng nếp sống 

văn hóa và gia đình
Sở Văn hóa và Thể thao 30 41 63 Trúng tuyển

58 Vũ Thọ 04/05/1990 Cán sự Phòng Tổ chức - Pháp chế Sở Văn hóa và Thể thao 30 51 72 Trúng tuyển

59 Ngô Thúy An X 22/01/1990 Đội TTĐB Quận 10 Sở Xây dựng 30 43 65 Trúng tuyển

60 Nguyễn Thụy Thúy An X 26/05/1981 Đội TTĐB Quận 4 Sở Xây dựng 27 35 61 Trúng tuyển

61 Nguyễn Thiên Ân 20/03/1988 Đội TTĐB Quận 7 Sở Xây dựng 30 34 63 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ  quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

62 Phan Lê Ngọc Án 13/06/1969 Đội TTĐB Quận 3 Sở Xây dựng 28 49 55 Trúng tuyển

63 Nguyễn Văn Ánh 16/09/1989 Đội TTĐB Quận 4 Sở Xây dựng 29 31 69 Trúng tuyển

64 Nguyễn Vũ Bắc 10/12/1987 Đội TTĐB Quận 9 Sở Xây dựng 29 49 85 Trúng tuyển

65 Huỳnh Long Bảo 09/01/1980 Đội TTĐB Quận 4 Sở Xây dựng 30 40 68 Trúng tuyển

66 Nguyễn Thanh Bình 17/07/1982 Đội TTĐB huyện Bình Chánh Sở Xây dựng 27 47 53.5 Trúng tuyển

67 Liêu Thanh Bình 07/05/1986 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 29 49 70 Trúng tuyển

68 Nguyễn Vàn Bình 08/07/1973 Đội TTĐB Quận 11 Sờ Xây dựng 28 36 58 Trúng tuyển

69 Võ Long Bình 20/08/1983 Đội TTĐB Quận 12 Sở Xây dụng 30 49 70 Trúng tuyển

70 Trần Phương Bình 11/02/1980 Đội TTĐB Quận 3 Sở Xây dựng 29 45 62 Trúng tuyển

71 Nguyễn Văn Bình 05/05/1975 Đội TTĐB quận Gò vấp Sở Xây dựng 26 36 71 Trúng tuyển

72 Dương Hùng Cang 18/09/1986 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 29 51 75 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

73 Nguyễn Phước Châu 12/10/1982 Đội TTĐB quận Bình Tân Sở Xây dựng 29 45 76 Trúng tuyển

74 Nguyễn Hữu Chiến 18/12/1982 Đội TTĐB Quận 7 Sở Xây dựng 30 47 57 Trúng tuyển

75 Nguyễn Văn Chinh 14/11/1979 Đội TTĐB Quận 12 Sở Xây dựng 27 25
Không trúng 

tuyển

76
Nguyễn Hoàng 
Chương

10/12/1977 Đội TTĐB Quận 11 Sở Xây dựng 26 35 62 Trúng tuyển

77 Phan Thành Công 08/04/1979 Đội TTĐB Quận 3 Sở Xây dựng 29 34 57 Trúng tuyển

78 Nguyễn Chí Cường 26/03/1982 Đội TTĐB huyện Nhà Bè Sở Xây dựng 23 33 52 Trúng tuyển

79 Nguyễn Mạnh Cường 02/08/1980 Đội TTĐB Quận 10 Sở Xây dựng 23 33 57 Trúng tuyển

80 Nguyễn Hùng Cường 06/10/1984 Đội TTĐB Quận 4 Sở Xây dựng 27 37 66 Trúng tuyển

81 Nguyễn Trí Cường 13/11/1985 Đội TTĐB Quận 8 Sờ Xây dựng 29 37 63 Trúng tuyển

82 Hoàng Duy Đạo 10/04/1980 Đội TTĐB quận Gò vấp Sở Xây dụng 28 31 78 Trúng tuyển

83 Hồ Tấn Đạt 21/03/1982 Đội TTĐB Quận 11 Sở Xây dựng 28 44 68 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ

Kiến thức 
chung

84 Nguyễn Phát Đạt 13/01/1983 Đội TTĐB quận Phú Nhuận Sở Xây dựng 30 42 70 Trúng tuyển

85 Nguyễn Anh Dinh 21/01/1983 Đội TTĐB quận Phú Nhuận Sở Xây dựng 30 39 71 Trúng tuyển

86 Nguyễn Công Định 14/08/1972 Đội TTĐB huyện Bình Chánh Sở Xây dựng 29 31 70 Trúng tuyển

87 Nguyễn Tất Định 09/07/1983 Đội TTĐB quận Tân Bình Sờ Xây dựng 30 34 80 Trúng tuyển

88 Huỳnh Thanh Đông 03/09/1981 Đội TTĐB Quận 11 Sở Xây dựng 29 45 58 Trúng tuyển

89 Đinh Gia Minh Đức 18/05/1963 Đội TTĐB Quận 11 Sở Xây dựng Miễn thi 30 50 Trúng tuyển

90 Dương Công Đức 16/09/1983 Đội TTĐB quận Bình Tân Sở Xây dựng 25 39 60 Trúng tuyển

91
Nguyễn Huỳnh Trí 
Dũng

01/12/1979 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 28 42 76 Trúng tuyển

92 Tăng Tiến Dũng 28/03/1980 Đội TTĐB huyện Hóc Môn Sở Xây dựng 29 49 85.5 Trúng tuyển

93 Huỳnh Anh Dũng 12/06/1977 Đội TTĐB Quận 11 Sở Xây dựng 29 27
Không trúng 

tuyển

94 Đặng Hoàng Dũng 09/04/1986 Đội TTĐB Quận 12 Sở Xây dụng 26 40 73 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

95 Chung Đức Duy 12/05/1984 Đội TTĐB huyện Hóc Môn Sở Xây dựng 30 34 67 Trúng tuyển

96 Nguyễn Thành Duy 21/02/1985 Đội TTĐB quận Bình Thạnh Sở Xây dựng 27 38 52 Trúng tuyển

97 Võ Trường Giang 24/07/1990 Đội TTĐB Quận 12 Sở Xây dựng 28 38 85 Trúng tuyển

98 Lương Nhất Giang 22/11/1990 Đội TTĐB quận Tân Bình Sở Xây dựng 30 39 77 Trúng tuyển

99 Hoàng Thanh Giang 27/10/1978 Đội TTĐB quận Thủ Đức Sở Xây dựng 28 39 57 Trúng tuyển

100 Trần Văn Giáp 24/10/1976 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 27 35 65 Trúng tuyển

101 Nguyễn Thanh Hải 30/01/1978 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 27 36 76 Trúng tuyển

102 Nguyễn Đức Hải 27/02/1987 Đội TTĐB quận Bình Tân Sở Xây dựng 27 47 73 Trúng tuyển

103 Bùi Thị Ngọc Hạnh X 02/06/1985 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 28 46 72 Trúng tuyển

104 Vũ Văn Hạnh 22/01/1978 Đội TTĐB huyện Nhà Bè Sở Xây dựng 29 36 60 Trúng tuyển

105 Nguyễn Văn Hiền 05/04/1975 Đội TTĐB Quận 9 Sở Xây đựng 27 40 75 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

106 Trần Minh Hiển 13/03/1981 Đội TTĐB quận Thủ Đức Sở Xây dựng 29 35 60 Trúng tuyển

107 Mai Trung Hiếu 11/04/1983 Đội TTĐB quận Tân Bình Sở Xây dựng 30 41 72 Trúng tuyển

108 Phan Minh Hiếu 18/06/1986 Đội TTĐB huyện Bình Chánh Sở Xây dựng 30 44 78 Trúng tuyển

109 Nguyễn Trung Hiếu 14/09/1984 Đội TTĐB huyện Bình Chánh Sở Xây dựng 29 31 65 Trúng tuyển

110 Phan Trọng Hiếu 27/02/1990 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 28 45 65 Trúng tuyển

111 Đỗ Trung Hiếu 14/08/1987 Đội TTĐB Quận 12 Sờ Xây dựng 30 42 78 Trúng tuyển

112 Nguyễn Trung Hiếu 19/03/1984 Đội TTĐB quận Gò vấp Sở Xây dựng 27 42 73 Trúng tuyển

113 Nguyễn Văn Hòa 17/08/1974 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 26 41 60 Trúng tuyển

114 Lương Thanh Hoàng 02/02/1984 Đội TTĐB quận Thù Đức Sở Xây dựng 29 43 79 Trúng tuyển

115 Trần Thu Hồng X 09/12/1984 Đội TTĐB Quận 12 Sở Xây dựng 30 49 70 Trúng tuyển

116 Lê Thanh Hồng 15/07/1978 Đội TTĐB quận Gò vấp Sở Xây dựng 27 29
Không trúng 

tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

117 Võ Đức Hợp 29/03/1977 Thanh tra Sở Xây dựng 28 41 50 Trúng tuyển

118 Nguyễn Mạnh Hùng 12/12/1980 Đội TTĐB Quận 2 Sở Xây dựng 29 52 73 Trúng tuyển

119 Nguyễn Bá Hùng 23/05/1987 Đội TTĐB quận Bình Tân Sở Xây dựng Vắng thi Vắng thi
Không trúng 

tuyển

120 Trần Tấn Hưng 18/06/1982 Đội TTĐB Quận 7 Sở Xây dựng 28 36 64 Trúng tuyển

121
Nguyễn Phước Bảo 
Hưng

29/04/1983 Đội TTĐB quận Gò vấp Sờ Xây dựng 30 42 58 Trúng tuyển

122 Vũ Đình Hưng 26/11/1969 Đội TTĐB quận Phú Nhuận Sở Xây dụng 30 36 70 Trúng tuyển

123 Nguyễn Minh Hưng 20/12/1980 Đội TTĐB quận Bình Tân Sở Xây dựng 26 33 61 Trúng tuyển

124 Đào Thị Hương X 31/10/1983 Đội TTĐB Quận 7 Sở Xây dựng 30 47 80 Trúng tuyển

125 Phạm Thái Huy 11/10/1979 Đội TTĐB Quận 10 Sở Xây dựng 27 40 67 Trúng tuyển

126 Võ Ngọc Huy 30/11/1986 Thanh tra Sở Xây dựng 29 39 75 Trúng tuyển

127 Chung Quốc Khang 29/10/1986 Đội TTĐB quận Phú Nhuận Sở Xây dựng 30 42 65 Trúng tuyển



Ngày, tháng, 
năm sinh

Kết quả thi vòng 1

STT Họ và tên Nữ (x) Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

Kết quả thi
vòng 2 Ghi chú

128
Dương Đặng Tuấn 
Khanh

02/07/1983 Đội TTĐB Quận 3 Sở Xây dựng 29 42 55 Trúng tuyển

129 Trần Nguyên Khanh 08/10/1987 Đội TTĐB quận Tân Bình Sở Xây dựng 30 41 53 Trúng tuyển

130 Nguyễn Đăng Khoa 03/03/1988 Đội TTĐB huyện Hóc Môn Sở Xây dựng 29 44 75.5 Trúng tuyển

131 Võ Đăng Khoa 17/09/1979 Đội TTĐB Quận 7 Sở Xây dựng 30 38 71 Trúng tuyển

132 Đường Đăng Khoa 05/06/1985 Đội TTĐB quận Gò vấp Sở Xây dựng 28 35 75.5 Trúng tuyển

133 Lê Trần Mai Khôi 11/12/1978 Đội TTĐB huyện Hóc Môn Sở Xây dựng 28 45 58 Trúng tuyển

134 Trương Tuấn Khương 24/05/1982 Thanh tra Sở Xây dựng 28 40 63 Trúng tuyển

135
Nguyễn Châu Anh 
Kiệt

19/06/1981 Đội TTĐB Quận 12 Sở Xây dựng 30 45 76.5 Trúng tuyển

136 Bùi Hoàng Kiệt 04/02/1985 Đội TTĐB quận Phú Nhuận Sở Xây dựng 26 37 64.5 Trúng tuyển

137 Lâm Trung Kiệt 26/05/1981 Đội TTĐB quận Bình Tân Sờ Xây dựng 28 34 53.5 Trúng tuyển

138 Hồ Ngọc Lâm 18/09/1982 Đội TTĐB Quận 12 Sờ Xây dựng 30 50 76.5 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ(x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thỉ

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

139 Hồ Thanh Liêm 18/02/1987 Đội TTĐB huyện Bình Chánh Sở Xây dựng 29 19
Không trúng 

tuyển

140 Trần Thị Kim Liên X 05/10/1967 Đội TTĐB Quận 4 Sở Xây dựng Miễn thi 43 71 Trúng tuyển

141 Nguyễn Thị Mỹ Linh X 10/02/1975 Đội TTĐB quận Thủ Đức Sở Xây dựng 28 54 66 Trúng tuyển

142 Bùi Hồng Linh 13/07/1983 Đội TTĐB quận Thủ Đức Sở Xây dựng 27 47 79 Trúng tuyển

143
Trần Nguyễn 
Thùy Linh X 30/12/1986 Đội TTĐB Quận 6 Sờ Xây đựng 30 43 74 Trúng tuyển

144 Nguyễn Tấn Lộc 14/04/1986 Đội TTĐB Quận 9 Sở Xây dựng 30 36 50 Trúng tuyển

145 Nguyễn Thắng Lợi 01/10/1972 Đội TTĐB Quận 8 Sở Xây dựng 27 45 56 Trúng tuyển

146 Trần Kim Long 25/02/1988 Đội TTĐB Quận 10 Sờ Xây dựng 29 52 60 Trúng tuyển

147 Lê Thảo Long 27/12/1984 Đội TTĐB Quận 3 Sở Xây dựng 25 48 69.5 Trúng tuyển

148 Đỗ Thành Luân 19/10/1987 Đội TTĐB huyện cần Giờ Sở Xây dựng 30 45 78 Trúng tuyển

149 Võ Đình Luân 13/11/1985 Đội TTĐB Quận 10 Sờ Xây dụng 29 43 72.5 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

150 Nguyễn Thị Lý X 25/01/1985 Đội TTĐB Quận 1 Sờ Xây dựng 30 53 80 Trúng tuyển

151 Đặng Thanh Lý 25/03/1988 Đội TTĐB quận Gò vấp Sở Xây dựng 30 46 55 Trúng tuyển

152 Vương Ngọc Mai X 10/08/1983 Đội TTĐB huyện cần  Giờ Sở Xây dựng 28 46 85 Trúng tuyển

153 Nguyễn Lê Minh 11/10/1986 Đội TTĐB huyện Bình Chánh Sở Xây dụng 30 46 70.5 Trúng tuyển

154 Lê Văn Minh 24/08/1984 Đội TTĐB huyện cần Giờ Sở Xây dựng 28 47 70 Trúng tuyển

155 Phan Hùng Minh 07/01/1986 Đội TTĐB huyện cần  Giờ Sở Xây dựng 29 52 85 Trúng tuyển

156 Nguyễn Thành Mỹ 28/01/1978 Đội TTĐB Quận 12 Sở Xây dựng 29 41 63 Trúng tuyển

157 Lê Bá Nam 18/02/1982 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 28 52 70 Trúng tuyển

158 Đinh Văn Nam 24/08/1976 Đội TTĐB Quận 7 Sở Xây dựng 29 50 72 Trúng tuyển

159 Trần Hoàng Nam 06/03/1986
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Pháp 

chế
Sở Xây dựng 26 41 80 Trúng tuyển

160 Phạm Đức Nam 02/06/1988 Đội TTĐB Quận 9 Sở Xây dựng 30 46 77 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

161 Nguyễn Thanh Nghệ 09/09/1982 Đội TTĐB quận Bình Tân Sở Xây dựng 30 41 82 Trúng tuyển

162 Phạm Trung Nghĩa 05/01/1988 Đội TTĐB huyện Hóc Môn Sở Xây dựng 30 44 76 Trúng tuyển

163 Lê Thành Nghĩa 19/07/1979 Đội TTĐB Thủ Đức Sở Xây dựng 27 36 68.5 Trúng tuyển

164 Lê Vãn Ngọc 10/09/1984 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 29 56 60 Trúng tuyển

165 Trịnh Xuân Ngọc 01/08/1982 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 30 50 64 Trúng tuyển

166 Nguyễn Khắc Ngọc 15/09/1977 Đội TTĐB Quận 10 Sở Xây dựng 29 49 59 Trúng tuyển

167 Tràn Duy Ngọc 06/12/1982 Đội TTĐB Quận 4 Sở Xây dựng 29 36 58 Trúng tuyển

168 Trần Văn Ngọc 26/10/1984 Đội TTĐB quận Gò vấp Sở Xây dựng 29 36 60 Trúng tuyển

169 Trần Nguyễn 22/10/1985 Đội TTĐB Quận 8 Sở Xây dựng 30 41 70 Trúng tuyển

170 Nguyễn Thanh Nhã 18/07/1983 Đội TTĐB Quận 8 Sở Xây dựng 29 48 60 Trúng tuyển

171 Lê Hữu Nhiều 20/11/1989 Đội TTĐB Thủ Đức Sở Xây dựng 27 46 65 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

172 Trần Thị Nữ X 06/12/1986 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dụng 29 50 80 Trúng tuyển

173 Lê Thị Mỹ Nữ X 18/06/1984 Đội TTĐB huyện Hóc Môn Sở Xây dựng 29 49 80 Trúng tuyển

174 Đào Duy Phát 10/11/1989 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 30 48 64 Trúng tuyển

175 Trần Tấn Phát 02/09/1981 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 30 45 77 Trúng tuyển

176 Trương Quốc Phong 06/12/1982 Đội TTĐB Quận 11 Sở Xây dựng 29 40 66 Trúng tuyển

177 Nguyễn Hải Phong 02/02/1982 Đội TTĐB Quận 12 Sở Xây dựng 26 44 65 Trúng tuyển

178 Nguyễn Anh Phong 29/04/1980 Đội TTĐB quận Thủ Đức Sở Xây dựng 29 38 37
Không trúng 

tuyển

179 Nguyễn Hoàng Phong 18/12/1981 Đội TTĐB quận Phú Nhuận Sở Xây dựng 29 45 53 Trúng tuyển

180 Trần Thanh Phong 20/08/1980 Đội TTĐB Quận 12 Sở Xây dựng Vắng thi Vắng thi
Không trúng 

tuyển

181 Trần Bình Phú 16/04/1991 Đội TTĐB Quận 8 Sở Xây dựng 29 50 74 Trúng tuyển

182 Nguyễn Thành Phú 15/06/1968 Đội TTĐB Quận 9 Sở Xây dụng 23 32 52 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

183 Nguyễn Văn Phú 14/08/1980 Đội TTĐB quận Phú Nhuận Sở Xây dựng 30 29
Không trúng 

tuyển

184 Nguyễn Hoài Phúc 23/12/1981 Đội TTĐB huyện Hóc Môn Sở Xây dựng 30 46 74 Trúng tuyển

185 Nguyễn Văn Phúc 23/08/1961 Đội TTĐB Quận 11 Sở Xây dựng Vắng thi Vắng thi
Không trúng 

tuyển

186 Phan Quang Phúc 09/09/1989 Đội TTĐB quận Bình Thạnh Sờ Xây dựng 30 51 70 Trúng tuyển

187 Nguyễn Ngọc Phước 25/12/1983 Đội TTĐB huyện cần Giờ Sở Xây dựng 29 46 79 Trúng tuyển

188 Ngô Văn Phước 22/11/1989 Đội TTĐB Quận 8 Sở Xây dựng 30 42 75 Trúng tuyển

189 Từ Tiến Phương 05/10/1989 Đội TTĐB huyện Bình Chánh Sở Xây dựng 30 44 72 Trúng tuyển

190 Nguyễn Huy Phương 01/02/1979 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sờ Xây dựng 28 42 75 Trúng tuyển

191 Trần Minh Quang 01/02/1991 Đội TTĐB Quận 12 Sở Xây dựng 29 47 65 Trúng tuyển

192 Nguyễn Trần Quang 17/06/1990 Đội TTĐB huyện Bình Chánh Sở Xây dựng 30 45 73 Trúng tuyển

193 Nguyễn Tấn Quốc 14/06/1977 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 27 33 82.5 Trúng tuyển.



STT Họ và tên N ữ(x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng ỉ
Kết quả thi 

vòng 2
Chi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

194 Lê Nguyễn Quốc 28/07/1990 Đội TTĐB huyện cần  Giờ Sở Xây dựng 29 41 84 Trúng tuyển

195 Nguyễn Gia Quyến 25/03/1980 Thanh tra Sở Xây dụng 27 41 58 Trúng tuyển

196 Lê Văn Sang 07/03/1973 Đội TTĐB huyện Bình Chánh Sở Xây dựng 29 28
Không trúng 

tuyển

197 Nguyễn Ngọc Sang 24/11/1981 Đội TTĐB Quận 6 Sở Xây dựng 30 50 68 Trúng tuyển

198 Nguyễn Hoàng Sang 06/05/1987 Đội TTĐB quận Gò vấp Sở Xây dựng 28 42 65 Trúng tuyển

199 Trần Ngọc Sanh 28/09/1988 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sờ Xây dựng 30 52 75 Trúng tuyển

200 Đoàn Minh Sơn 14/09/1979 Đội TTĐB huyện cần  Giờ Sở Xây dựng 30 44 68 Trúng tuyển

201 Lê Văn Thanh Sơn 04/12/1980 Đội TTĐB quận Bình Tân Sờ Xây dựng 25 38 70 Trúng tuyển

202 Dương Phước Tài 01/10/1983 Đội TTĐB quận Tân Phú Sở Xây dựng 30 48 78 Trúng tuyển

203 Trần Văn Tâm 27/03/1978 Đội TTĐB Quận 12 Sở Xây dựng 26 37 60 Trúng tuyển

204 Nguyễn Chí Tâm 09/04/1975 Đội TTĐB Quận 3 Sở Xây dựng 28 38 77 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

205 Nguyễn Văn Tâm 19/06/1982 Đội TTĐB Quận 4 Sở Xây dựng 30 45 79 Trúng tuyển

206 Phan Ngọc Tâm 22/09/1977 Đội TTĐB Quận 7 Sở Xây dựng 30 46 85 Trúng tuyển

207 Nguyễn Ngọc Tâm 08/06/1986 Đội TTĐB Quận 8 Sở Xây dựng 26 45 68 Trúng tuyển

208 Lê Chánh Tâm 07/05/1978 Đội TTĐB quận Gò vấp Sờ Xây dựng 27 40 65 Trúng tuyển

209 Bùi Phan Thanh Tân 02/08/1980 Đội TTĐB huyện Bình Chánh Sờ Xây dựng 26 41 65 Trúng tuyển

210 Cao Nguyên Thạch 22/01/1979 Đội TTĐB quận Bình Tân Sở Xây dựng 30 36 70.5 Trúng tuyển

211 Hoàng Văn Thái 12/03/1963 Đội TTĐB quận Tân Bình Sở Xây dựng Miễn thi 50 77 Trúng tuyển

212 Trần Hồng Thái 01/01/1989 Đội TTĐB quận Thủ Đức Sở Xây dựng 27 49 69 Trúng tuyển

213 Nguyễn Quốc Thắm 19/09/1982 Đội TTĐB quận Phú Nhuận Sở Xây dựng 30 48 77 Trúng tuyển

214 Trần Thuận Thắng 07/10/1982 Đội TTĐB Quận 11 Sờ Xây dựng 29 45 75 Trúng tuyển

215 Trần Hải Thanh 31/01/1975 Đội TTĐB huyện Bình Chánh Sở Xây dựng 28 45 55 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ(x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

216 Nguyễn Tấn Thanh 28/12/1988 Đội TTĐB huyện cẩn Giờ Sờ Xây dựng 26 46 80 Trúng tuyển

217 Phan Minh Thanh 30/09/1984 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 30 53 73.5 Trúng tuyển

218 Nguyễn Duy Thanh 14/09/1980 Đội TTĐB quận Tân Bình Sở Xây dụng 27 46 62 Trúng tuyển

219 Nguyễn Hồng Thanh 16/02/1986 Đội TTĐB huyện Hóc Môn Sở Xây dựng 30 37 61.5 Trúng tuyển

220 Trần Văn Thành 02/07/1969 Đội TTĐB huyện Bình Chánh Sở Xây dựng 29 39 65 Trúng tuyển

221 Nguyễn Vãn Thi 25/02/1971 Đội TTĐB quận Bình Tân Sờ Xây dựng 28 42 65 Trúng tuyển

222 Lê Trần Thịnh 26/08/1976 Thanh tra Sờ Xây dựng 27 50 55 Trúng tuyển

223 Nguyễn Văn Thông 03/08/1987 Đội TTĐB Quận 4 Sở Xây dựng 29 50 79 Trúng tuyển

224 Trần Minh Thuận 25/08/1986 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 29 36 54 Trúng tuyển

225 Vũ Đức Thuận 09/10/1982 Đội TTĐB Quận 12 Sở Xây dựng 29 42 55 Trúng tuyển

226 Đinh Quang Thượng 10/09/1981 Đội TTĐB Quận 1 Sở Xây dựng 30 46 60 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

227
Nguyễn Thị Bích 
Thủy

X 03/02/1981 Thanh tra Sở Xây dựng 30 45 73 Trúng tuyển

228 Trần Trung Tiến 06/11/1984 Đội TTĐB huyện cần Giờ Sở Xây dựng 29 42 75 Trúng tuyển

229 Võ Công Tiến 10/03/1975 Đội TTĐB quận Tân Bình Sở Xây dựng 30 37 75 Trúng tuyển

230 Nguyễn Minh Tiến 12/02/1986 Đội TTĐB quận Bình Tân Sở Xây dựng 26 45 67 Trúng tuyển

231 Nguyễn Kiến Tín 07/04/1984 Đội TTĐB huyện Bình Chánh Sở Xây dựng Vắng thi 26
Không trúng 

tuyển

232 Nguyễn Hữu Tín 29/07/1981 Đội TTĐB quận Thủ Đức Sở Xây dựng 29 46 75 Trúng tuyển

233 Nguyễn Hoài Tính 04/06/1988 Đội TTĐB huyện Nhà Bè Sờ Xây dựng 30 50 78 Trúng tuyển

234 Nguyễn Hữu Tĩnh 21/09/1981 Đội TTĐB quận Tân Bình Sờ Xây dựng 30 43 75 Trúng tuyển

235 Lê Anh Toại 15/09/1981 Đội TTĐB Quận 10 Sở Xây dựng 30 40 50 Trúng tuyển

236 Tô Hoàn Toàn 25/10/1980 Đội TTĐB Quận 6 Sở Xây dựng 29 42 62 Trúng tuyển

237 Lê Thị Đoan Trang X 02/05/1979 Đội TTĐB quận Phú Nhuận Sở Xây dựng 29 41 50 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ

Kiến thức 
chung

238 Nguyễn Ngọc Trí 11/09/1989 Đội TTĐB Quận 8 Sở Xây dựng 28 47 64 Trúng tuyển

239
Nguyễn Chiêu Nhân 
Trí

17/09/1980 Đội TTĐB Quận 3 Sở Xây dựng 29 47 78 Trúng tuyển

240
Nguyễn Thị Liêm 
Trinh

X 10/06/1971 Đội TTĐB Quận 1 Sở Xây dựng 30 45 65 Trúng tuyển

241 Hồ Kim Trúc X 04/07/1986 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 30 52 75 Trúng tuyển

242 Hồng Trung Trực 23/04/1985 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 27 48 71 Trúng tuyển

243 Đỗ Bá Trung 08/03/1990 Đội TTĐB Quận 12 Sở Xây dựng 29 43 79 Trúng tuyển

244 Nguyễn Thành Trung 09/11/1989 Đội TTĐB huyện cần  Giờ Sở Xây dựng 30 42 76 Trúng tuyển

245 Nguyễn Bá Trung 23/04/1980 Đội TTĐB Quận 10 Sở Xây dựng 30 32 62 Trúng tuyển

246 Phạm Thành Trung 12/03/1983 Đội TTĐB Quận 12 Sờ Xây dựng 29 29
Không trúng 

tuyển

247 Lê Anh Trung 31/01/1981 Đội TTĐB Quận 3 Sở Xây dựng 25 44 60 Trúng tuyển

248 Đỗ Duy Minh Trung 25/04/1981 Thanh tra Sở Xây dựng 24 34 55 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Chi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

249 Nguyễn Xuân Trường 13/10/1986 Thanh tra Sở Xây dựng 30 46 79 Trúng tuyển

250 Lê Xuân Trưởng 19/07/1988 Đội TTĐB Quận 9 Sở Xây dựng 30 45 70 Trúng tuyển

251 Bùi Hữu Tú 26/09/1983 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dụng 29 47 74 Trúng tuyển

252 Võ Minh Tú 16/04/1983 Đội TTĐB Quận 1 Sở Xây dựng 29 51 65 Trúng tuyển

253 Hoàng Mạnh Tuân 06/03/1983 Đội TTĐB Quận 6 Sở Xây dựng 27 34 75 Trúng tuyển

254 Huỳnh Ngọc Tuấn 17/04/1986 Đội TTĐB huyện cần Giờ Sở Xây dựng 29 45 76 Trúng tuyển

255 Trần Công Tuấn 06/12/1979 Đội TTĐB Quận 3 Sở Xây dựng 29 44 74 Trúng tuyển

256 Nguyễn Anh Tuấn 22/09/1984 Đội TTĐB quận Thủ Đức Sở Xây dựng 30 45 69 Trúng tuyển

257 Võ Hải Tuấn 01/01/1989 Đội TTĐB Quận 1 Sở Xây dựng 28 49 79 Trúng tuyển

258 Huỳnh Lê Thanh Tùng 22/03/1980 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 30 38 50 Trúng tuyển

259 Nguyễn Thanh Tùng 11/07/1982 Đội TTĐB Quận 7 Sở Xây dựng 28 49 64 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

260 Võ Thị Bích Tuyền X 04/08/1986 Đội TTĐB huyện Hóc Môn Sở Xây dụng 29 49 72 Trúng tuyển

261 Nguyễn Hạnh Vân X 29/11/1989 Đội TTĐB Quận 12 Sờ Xây dựng 28 46 78 Trúng tuyển

262 Phan Quốc Vinh 21/03/1981 Đội TTĐB huyện càn  Giờ Sở Xây dựng 29 52 88 Trúng tuyển

263 Trần Quang Vinh 01/04/1985 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 28 50 83 Trúng tuyển

264 Trần Thừa Vũ 14/07/1986 Đội TTĐB Quận 8 Sở Xây dựng 29 43 81 Trúng tuyển

265 Lê Trần Anh Vũ 10/08/1983 Đội TTĐB huyện Bình Chánh Sở Xây dựng 29 36 75 Trúng tuyển

266 Tô Minh Vũ 28/04/1982 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 29 35 60 Trúng tuyển

267 Phạm Hoàng Xuân Vũ 06/04/1973 Đội TTĐB Quận 8 Sở Xây dựng 26 24
Không trúng 

tuyển

268 Trương Thị Khánh Vy X 30/10/1986 Đội TTĐB huyện Củ Chi Sở Xây dựng 27 47 80 Trúng tuyển

269
Phạm Thị Phương 
Yến

X 12/02/1979 Đội TTĐB Quận 4 Sở Xây dựng 30 45 71 Trúng tuyển

270 Nguyễn Trung Dân 15/04/1983
Chuyên trách Đảng, Văn phòng Đảng 

ủ y
Sở Y tế 28 45 65 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

271 Trần Thị Thu Hồng X 20/09/1981
Chuyên trách Đảng, Ban Tổ chức 

Đảng ủy
Sở Y tế 30 47 70 Trúng tuyển

272
Nguyễn Thị Diễm 
Hương

X 05/10/1988 Cán sự Sờ Y tế 29 42 74 Trúng tuyển

273 Bùi Tấn Tài 14/03/1985 Cán sự Chi cục DS-KHHGĐ Sở Y tế 30 48 75.5 Trúng tuyển

274 Đỗ Việt Tuấn 21/05/1966 Cán sự Sở Y tế 30 35 58 Trúng tuyển

275 Lê Thị Phương Mai X 10/08/1979 Chuyên viên (cao đẳng) Thanh tra Thành phố 27 41 71 Trúng tuyển

276 Đặng Thị Kim Ngân X 05/12/1992 Cán sự Thanh tra Thành phố 29 48 71 Trúng tuyển

277 Lý Sĩ Trường 23/10/1982 Chuyên viên (cao đẳng) Thanh tra Thành phố 30 36 73 Trúng tuyển

278 Phạm Chí Thuần 12/09/1985
Cán sự Phòng Hành chính - Tổng 

hợp
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND Thành phố
27 50 70 Trúng tuyển

279 Bùi Thanh Vũ 20/02/1984
Cán sự Phòng Hành chính - Tổng 

hợp
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND Thành phố 29 42 72 Trúng tuyển

280 Nguyễn Văn Lỏi 26/12/1973 Cán sự Phòng QT-TV Văn phòng UBND Thành phố 23 38 73 Trúng tuyển

281 Hồ Thị Hồng Vân X 15/07/1987 Cán sự Phòng HC-TC Văn phòng ƯBND Thành phố 30 43 76 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

282 Nguyễn Ngọc cẩm X 24/07/1977 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND UBND Quận 1 29 38 50 Trúng tuyển

283 Đỗ Khắc Cường 14/08/1979
Cán sự Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội
UBND Quận 1 26 35 80 Trúng tuyển

284 Trần Võ Thế Dũng 04/06/1986 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 1 28 40 64 Trúng tuyển

285 Nguyễn Văn Gòn 13/10/1976
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Nội 

vụ
UBND Quận 1 29 38 72 Trúng tuyển

286 Trần Thị Thu Hà X 03/10/1971 Cán sự Phòng Nội vụ UBND Quận 1 30 48 69 Trúng tuyển

287 Lê Thị Thúy Hồng X 20/11/1973 Cán sự Phòng Y tế UBND Quận 1 30 45 73 Trúng tuyển

288 Mạc Hổng Lĩnh 07/04/1979 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế UBND Quận 1 30 44 77 Trúng tuyển

289 Trần Thị Hồng Mỹ X 20/04/1986 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND UBND Quận 1 30 52 85 Trúng tuyển

290 Nguyễn Quốc Phong 06/12/1985
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Văn 

hóa và Thông tin
UBND Quận 1 30 55 82 Trúng tuyển

291 Đặng Đức Phương 20/07/1978 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 1 30 33 57 Trúng tuyển

292 Võ Khắc Tâm 14/08/1985 Cán sự Thanh tra UBND Quận 1 29 52 70 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

293 Thái Lê Minh Tân 21/12/1984 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 1 Vắng thi Vắng thi
Không trúng 

tuyển

294 Mai Viết Thi 11/12/1982 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 1 30 46 75 Trúng tuyển

295
Nguyễn Hữu Hiền 
Bình 18/11/1976 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 3 24 28

Không trúng 
tuyển

296 Lê Kiên Cường 16/09/1979
Cán sự Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội
UBND Quận 3 27 29

Không trúng 
tuyển

297 Nguyễn Thành Lợi 21/01/1984 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 3 27 44 55 Trúng tuyển

298 Phạm Thị Ngọc Sương X 21/07/1979 Cán sự Phòng Y tế ƯBND Quận 3 29 38 66 Trúng tuyển

299 Trần Phương Thảo X 25/11/1981 Cán sự Phòng Y tế UBND Quận 3 27 53 71 Trúng tuyển

300 Lê Ngọc Tiến 26/07/1969 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 3 28 42 60 Trúng tuyển

301 Lương Bảo Trung 08/03/1990 Chuyên viên (cao đẳng) Phòng tài 
nguyên Môi trường UBND Quận 3 26 36 75.5 Trúng tuyển

302 Nguyễn Thành Trung 07/11/1981 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị ƯBND Quận 3 27 39 78 Trúng tuyển

303 Cao Văn Tuấn 09/09/1978 Cán sự Phòng Nội vụ UBND Quận 3 30 39 66 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ

Kiến thức 
chung

304
Nguyễn Thủy Chung 
An

X 13/05/1989
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Kinh 

tế
UBND Quận 4 Miễn thi 46 70 Trúng tuyển

305 Lương Tuấn Anh 01/08/1980
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Văn 

hóa và Thông tin
UBND Quận 4 29 33 72 Trúng tuyển

306 Nguyễn Thị Loan Thảo X 22/01/1980
Cán sự Phòng Lao động -Thương 

bỉnh và Xã hội
UBND Quận 4 30 43 71 Trúng tuyển

307
Nguyễn Thanh Phước 
Thiện

11/8/1985 Cán sự Văn phòng HĐND và ƯBND UBND Quận 4 29 39 54 Trúng tuyển

308 Hoàng Thị Kim Thúy X 10/07/1972 Cán sự Phòng Y tế UBND Quận 4 29 49 75 Trúng tuyển

309 Lê Ngọc Tú 15/06/1978 Cán sự Phòng Tư pháp UBND Quận 4 27 36 65 Trúng tuyển

310 Đặng Quốc Bảo 06/09/1988 Cán sự Phòng Quản lý đô thị ƯBND Quận 5 28 38 74 Trúng tuyển

311 Đặng Thái Bình 08/05/1973 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 5 25 26
Không trúng 

tuyển

312 Bùi Minh Đức 31/05/1983 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 5 27 36 54 Trúng tuyển

313 Lê Thị Bích Hạnh X 27/05/1979 Cán sự Văn phòng HĐND và ƯBND UBND Quận 5 30 44 72 Trúng tuyển

314 Trần Nhựt Long 19/09/1977 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 5 27 37 65 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

315
Nguyễn Phước Hoàng 
Nhung

X 20/11/1983 Cán sự Phòng Nội vụ UBND Quận 5 27 44 59 Trúng tuyển

316 Thái Văn Thanh 05/01/1983 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 5 29 30 50 Trúng tuyển

317 Hồ Thị Thu Thủy X 01/02/1981 Cán sự Phòng Nội vụ UBND Quận 5 29 47 74 Trúng tuyển

318 Nguyễn Thanh Truyền 25/07/1986 Cán sự Phòng Tư pháp UBND Quận 5 30 43 70 Trúng tuyển

319
Nguyễn Lý Thanh 
Tùng

16/01/1992 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 5 29 43 79 Trúng tuyển

320 Lưu Hoàng Vũ 01/06/1986 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 5 28 33 55 Trúng tuyển

321 Lê Duy Anh 27/09/1990 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 6 30 46 82 Trúng tuyển

322 Lê Huy Điền 28/12/1984 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị ƯBND Quận 6 25 32 75.5 Trúng tuyển

323 Phan Hữu Định 25/11/1985 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND ƯBND Quận 6 30 42 76.5 Trúng tuyển

324 Trần Thị Hồng Hạnh X 21/02/1987 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 6 30 42 86 Trúng tuyển

325 Lê Thị Ngọc Mai X 17/02/1980 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 6 30 42 60 Trúng tuyển



STT Họ và tên N ữ(x)
Ngày, tháng, 

năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Ket quả thi

vòng 2 Ghi chủ
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

326 Lê Thị Thảo X 19/09/1976 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND ƯBND Quận 6 30 51 80 Trúng tuyển

327 Lê Thị Kim Dung X 06/04/1978
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội
UBND Quận 7 26 34 80 Trúng tuyển

328 Nguyễn Hoàng Hải 20/02/1982 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 7 28 47 85 Trúng tuyển

329 Lê Thanh Hậu 27/10/1985 Cán sự Đội Quàn lý trật tự đô thị UBND Quận 7 26 42 75 Trúng tuyển

330 Lý Hương X 12/11/1993 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 7 30 49 75 Trúng tuyển

331 Nguyễn Thái Lâm 12/10/1986
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Tài 

nguyên Môi trường
UBND Quận 7 29 51 75 Trúng tuyển

332 Nguyễn Thị Lành X 22/09/1983 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND ƯBND Quận 7 29 45 70 Trúng tuyển

333 Nguyễn Thị Đài Loan X 18/08/1989 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 7 29 34 67 Trúng tuyển

334 Nguyễn Tuấn Phát 10/04/1983 Cán sự Đội Quàn lý trật tự đô thị UBND Quận 7 28 39 61 Trúng tuyển

335 Võ Văn Phương X 06/10/1983 Cán sự Phòng Nội vụ UBND Quận 7 26 43 70 Trúng tuyển

336
Nguyễn Thị Ngọc 
Phượng

X 13/01/1978
Chuyên viên (cao đẳng) Văn phòng 

HĐND và UBND
UBND Quận 7 30 45 67 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

337 Nguyễn Ngọc Quân 18/10/1981 Cán sự Thanh tra UBND Quận 7 Vắng thi Vắng thi
Không trúng 

tuyển

338
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

X 22/09/1989
Cán sự Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội
ƯBND Quận 7 30 40 70 Trúng tuyển

339 Nguyễn Phương Thảo X 01/01/1985 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 7 30 48 78 Trúng tuyển

340 Nguyễn Thụy Tuyết 
Trinh

X 12/01/1985 Cán sự Phòng Y tế ƯBND Quận 7 30 44 80 Trúng tuyển

341
Trịnh Hoàng Anh 
Tuấn

22/04/1984 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị ƯBND Quận 7 28 46 62 Trúng tuyển

342 Võ Nguyễn Tùng 13/04/1987 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 7 Vắng thi Vắng thi
Không trúng 

tuyển

343 Lê Trung Chánh 02/01/1984 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 8 26 23
Không trúng 

tuyển

344 Lê Thị Diễm Châu X 08/07/1980
Cán sự Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
UBND Quận 8 26 42 72 Trúng tuyển

345 Phạm Huy Hải X 23/06/1985 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 8 Miễn thi 39 73 Trúng tuyển

346 Trần Tuấn Học 01/06/1980 Cán sự Phòng Quản lý đô thị ƯBND Quận 8 30 40 72 Trúng tuyển

347
Nguyễn Huỳnh Khải 
Huấn

24/11/1989
Cán sự Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
ƯBND Quận 8 29 40 68 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng ỉ
Kết quã thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ

Kiến thức 
chung

348 Dương Thị Liên X 02/07/1985 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 8 26 41 65 Trúng tuyển

349 Trương Hữu Lộc 10/10/1982 Kế toán Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 8 27 33 70 Trúng tuyển

350 Huỳnh Quang Minh 02/12/1986 Cán sự Thanh tra ƯBND Quận 8 28 45 75 Trúng tuyển

351 Tạ Hoài Nam 17/11/1980 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 8 30 42 73 Trúng tuyến

352 Đặng Hoài Tâm 22/11/1980
Cán sự Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
UBND Quận 8 28 41 75 Trúng tuyển

353 Vũ Ngọc Phương 
Thảo

X 22/06/1981
Cán sự Phòng Lao động - Thương 

binh và xã hội
UBND Quận 8 30 44 77 Trúng tuyển

354 Trịnh Thanh Trâm 26/11/1987 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND UBND Quận 8 28 44 50 Trúng tuyển

355 Võ Lê Hoàng Ân 03/11/1986 Đội phó Đội quản lý trật tự đô thị UBND Quận 10 29 39 50 Trúng tuyến

356 Nguyễn Việt Bách 08/12/1981 Cán sự Phòng Nội vụ UBND Quận 10 29 43 70 Trúng tuyển

357 Nguyễn Hải Bình 17/07/1982 Cán sự Đội quản lý trật tự đô thị UBND Quận 10 26 28
Không trúng 

tuyển

358 Lê Thị Minh Châu X 21/04/1976 Cán sự Phòng Nội vụ UBND Quận 10 30 54 71 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

359 Trần Thị Ngọc Dung X 25/04/1984 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND UBND Quận 10 27 39 51 Trúng tuyển

360
Nguyễn Thị Thanh 
Hằng

X 07/06/1985
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Văn 

hóa và Thông tin
ƯBND Quận 10 30 49 76.5 Trúng tuyển

361 Phạm Ngọc Hậu 04/12/1979 Cán sự Đội quản lý trật tự đô thị UBND Quận 10 30 49 58 Trúng tuyển

362
Trần Nguyễn Ngọc 
Hiếu

X 11/08/1985 Cán sự Phòng Nội vụ UBND Quận 10 24 32 70 Trúng tuyển

363 Trần Hưng 20/05/1988 Cán sự Đội quản lý trật tự đô thị UBND Quận 10 29 28
Không trúng 

tuyển

364 Trương Hoàng Lộc 22/09/1982 Cán sự Đội quản lý trật tự đô thị UBND Quận 10 29 44 60 Trúng tuyển

365 Nguyễn Chí Lý 15/03/1976 Cán sự Phòng Tài chính - Ke hoạch UBND Quận 10 29 54 76.5 Trúng tuyển

366 Ninh Thị Xuân Mai X 03/05/1986 Cán sự Thanh tra ƯBND Quận 10 27 50 70 Trúng tuyển

367
Công Nguyễn Hồng 
Phúc

01/01/1981 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ ƯBND Quận 10 26 54 65 Trúng tuyển

368 Trịnh Thanh Tân 18/08/1980 Cán sự Phòng Nội vụ ƯBND Quận 10 29 53 85 Trúng tuyển

369 Đỗ Thái Duy Tân 30/07/1985 Chuyên viên (cao đẳng) Thanh tra ƯBND Quận 10 29 41 76 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ  quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ Kiến thức 
chung

370 Triệu Thị Kim Thoa X 27/06/1984 Cán sự Phòng Nội vụ UBND Quận 10 30 55 83 Trúng tuyển

371 VQ Thành Tín 20/06/1982 Cán sự Đội quản lý trật tự đô thị UBND Quận 10 16 34 70 Trúng tuyển

372 Đào Thanh Trung 02/08/1981 Cán sự Phòng Nội vụ ƯBND Quận 10 30 50 52 Trúng tuyến

373 Trần Thị Quế Anh X 01/08/1979 Cán sự Phòng Nội vụ ƯBND Quận 11 Miễn thi 51 80 Trúng tuyển

374 Lưu Tấn Đạt 18/11/1991
Chuyên viên (cao đẳng) Văn phòng 

HĐND- UBND
UBND Quận 11 28 51 80 Trúng tuyển

375 Thi Dico 01/05/1991 Cán sự Phòng Quản lý Đô thị UBND Quận 11 26 43 78 Trúng tuyến

376 Trần Văn Mạnh 28/12/1985 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 11 30 47 58 Trúng tuyển

377 Đinh Phương Nam 21/12/1979
Chuyên viên (cao đẳng) Vãn phòng 

HĐND và UBND
UBND Quận 11 29 46 68 Trúng tuyển

378 Nguyễn Thành Tân 07/03/1985 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 11 30 51 74 Trúng tuyển

379 Trần Việt Thịnh 07/11/1984 Cán sự Phòng Tài chính - Ke hoạch UBND Quận 11 29 54 74 Trúng tuyển

380 Phạm Ngô Nhật Tiên X 01/06/1984
Cán sự Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội
ƯBND Quận 11 30 51 80 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

381
Dương Ngọc Bích 
Tuyền

X 07/06/1989 Cán sự Phòng Nội vụ UBND Quận 11 27 38 65 Trúng tuyển

382 Lê Thị Thu An X 29/05/1988 Cán sự Văn phòng HĐND và ƯBND ƯBND Quận 12 30 50 63 Trúng tuyển

383 Nguyễn Đăng Bích X 27/12/1978
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Quản 

lý đô thị
UBND Quận 12 30 40 69 Trúng tuyển

384 Võ Thị Anh Đào X 15/04/1978
Cán sự Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
UBND Quận 12 29 49 80 Trúng tuyển

385 Phạm Thị Thu Hà X 01/01/1985
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Văn 

hóa và Thông tin
ƯBND Quận 12 30 51 74 Trúng tuyển

386 Trần Trung Hiếu 29/02/1988
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Nội 

vụ
UBNDQuận 12 30 49 74 Trúng tuyển

387 Trần Thị cẩm  Hương X 24/01/1984
Cán sự Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội
UBND Quận 12 30 40 75 Trúng tuyển

388 Nguyễn Quốc Khánh 08/07/1985 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị ƯBNDQuận 12 28 43 77 Trúng tuyển

389 Trần Thị Mai X 28/05/1979
Cán sự Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội
UBND Quận 12 váng thi Vắng thi

Không trúng 
tuyển

390 Đặng Quang Thái 28/01/1979 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND Quận 12 28 43 68 Trúng tuyển

391 Trần Thị Thu Trinh X 15/03/1982 Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Y tế ƯBND Quận 12 29 44 68.5 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đ(m vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

392 Trịnh Quang Tuyến 20/04/1981 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBNDQuận 12 28 49 59 Trúng tuyển

393 Lê Minh Châu 17/04/1987
Chuyên viên (cao đẳng) Văn phòng 

HĐND và UBND quận
UBND quận Bình Tân 28 40 75 Trúng tuyển

394 Nguyễn Thành Được 11/09/1984 Cán sự Phòng Tư pháp UBND quận Bình Tân 29 49 66 Trúng tuyển

395 Đào Duy Hưng 16/04/1983
Cán sự Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
UBND quận Bình Tân Vắng thi 29

Không trúng 
tuyển

396 Vố Thanh Lâm 01/12/1968 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Bình Tân 29 27
Không trúng 

tuyển

397 Nguyễn Ngọc Ngân 28/06/1978 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Bình Tân 28 46 78 Trúng tuyển

398 Vũ Quốc Phong 20/11/1984 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Bình Tân 30 47 69 Trúng tuyển

399 Chung Hồng Phúc 10/08/1977 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Bình Tân 29 47 59 Trúng tuyển

400 Nguyễn Thanh Phương 14/07/1978 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND quận Bình Tân 27 48 80.5 Trúng tuyển

401 Lê Thị Qui X 06/12/1979 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Bình Tân 28 41 80 Trúng tuyển

402 Hồng Bửu Tài 18/04/1982 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Bình Tân 26 30 74 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

403 Nguyễn Văn Thắm 10/11/1981 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND UBND quận Bình Tân 27 38 71 Trúng tuyển

404 Đào Minh Thành 05/11/1985 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Bình Tân 29 36 68 Trúng tuyển

405 Cao Văn Thuận 13/11/1982 Cán sự Đội Quàn lý trật tự đô thị UBND quận Bình Tân 30 45 65 Trúng tuyển

406 Ngô Thị Ngọc Thùy X 25/01/1978 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị ƯBND quận Bình Tân 29 43 57 Trúng tuyển

407 Thạch Văn Triều 04/10/1980 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị ƯBND quận Bình Tân 28 41 62 Trúng tuyển

408 Phan Quốc Dũng 06/07/1983 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND UBND quận Bình Thạnh 28 39 82 Trúng tuyển

409 Hồ Minh Dũng 08/12/1985 Cán sự Phòng Nội vụ UBND quận Bình Thạnh 28 44 74 Trúng tuyển

410 Nguyễn Vũ Hoàng 04/03/1979 Cán sự Phòng Quản lý đô thị ƯBND quận Bình Thạnh 29 33 87 Trúng tuyển

411 Trần Hưng 02/02/1981
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Kinh 

tế
UBND quận Bình Thạnh 28 32 70 Trúng tuyển

412 Nguyễn Hoàng Minh 14/02/1984 Cán sự Phòng Quản lý đô thị ƯBND quận Bình Thạnh 28 44 66 Trúng tuyển

413
Nguyễn Thị Khanh 
Nguyệt X 14/10/1984 Cán sự Phòng Nội vụ ƯBND quận Bình Thạnh 30 45 69.5 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ(x) Ngày, tháng, 
năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

414 Nguyễn Tiến Phát 16/03/1985 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND UBND quận Bình Thạnh Miễn thi 43 68 Trúng tuyển

415
Nguyễn Văn Tấn 
Quang

15/06/1983 Cán sự Phòng Nội vụ ƯBND quận Bình Thạnh 27 49 72 Trúng tuyển

416 Nguyễn Minh Quang 30/06/1988
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội
UBND quận Bình Thạnh Vắng thi Vắng thi

Không trúng 
tuyển

417 Dương Lê Bách Thảo X 28/10/1977 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND UBND quận Bình Thạnh 28 47 65 Trúng tuyển

418 Huỳnh Thị Minh Thơ X 08/05/1982 Cán sự Phòng Nội vụ UBND quận Bình Thạnh 30 49 78 Trúng tuyển

419 Phạm Anh Tiên 30/07/1981 Cán sự Phòng Quản lý đô thị ƯBND quận Bình Thạnh 26 34 68 Trúng tuyển

420 Nguyễn Phúc Tiến 29/05/1986 Cán sự Phòng Nội vụ UBND quận Bình Thạnh 30 42 79 Trúng tuyển

421 Nguyễn Lê Quan Vinh 07/10/1984 Cán sự Phòng Tư pháp UBND quận Bình Thạnh 26 42 55 Trúng tuyển

422 Vũ Hoàng Lan Anh X 20/02/1983 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND quận Gò vấp 30 33 80 Trúng tuyển

423 Nguyễn Thị Bích X 11/10/1968
Phó Trường phòng Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội
UBND quận Gò vấp Miễn thi 48 62 Trúng tuyển

424 Nguyễn Thị Ngọc 
Duyên

X 12/11/1981 Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Y tế UBND quận Gò vấp 29 44 67 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

425 Lã Mạnh Hồng 04/03/1981
Cán sự Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội
ƯBND quận Gò vấp 27 41 58 Trúng tuyển

426 Nguyễn Tuấn Linh 14/06/1978 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Gò vấp 29 50 71 Trúng tuyển

427 Nguyễn Ngọc Minh 11/02/1981 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Gò vấp 28 44 70 Trúng tuyển

428 Đỗ Sương Nguyệt X 25/02/1984 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND quận Gò vấp 28 39 70 Trúng tuyển

429 Hồ Văn Sử 18/08/1979 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Gò vấp 28 33 63 Trúng tuyển

430 Nguyễn Chế Thành 03/08/1984 Cán sự Phòng Văn hóa và Thông tin UBND quận Gò vấp 28 32 70 Trúng tuyển

431 Hà Thị Diệu Thủy X 20/09/1983 Cán sự Phòng Nội vụ UBND quận Gò vấp 29 49 76 Trúng tuyển

432 Dương Thị Thủy X 11/11/1970 Cán sự Phòng Giáo dục và Đào tạo UBND quận Gò vấp Miễn thi 22
Không trúng 

tuyển

433 Nguyễn Xuân Trung 15/11/1987 Cán sự Phòng Giáo dục và Đào tạo UBND quận Gò vấp 29 41 63.5 Trúng tuyển

434 Trần Quốc Bảo 13/07/1988
Cán sự Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
UBND quận Phú Nhuận 27 49 81 Trúng tuyển

435 Trần Thị Hạnh X 05/10/1986 Cán sự Văn phòng HĐND và ƯBND UBND quận Phú Nhuận 30 40 80 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Ket quả thi vòng 1
Ket quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ Kiến thức 
chung

436
Nguyễn Ngọc Minh 
Khiết

15/08/1991 Cán sự Phòng Y tế UBND quận Phú Nhuận 29 50 79 Trúng tuyển

437 Nguyễn Thị Tuyết Mai X 03/10/1986 Cán sự Phòng Nội vụ UBND quận Phú Nhuận 29 43 80 Trúng tuyển

438 Hoàng Thị Bình Minh X 10/05/1983
Chuyên viên (cao đẳng) Vãn phòng 

HĐND và UBND
ƯBND quận Phú Nhuận 28 43 85 Trúng tuyến

439 Nguyễn Anh Thái 10/09/1992 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Phú Nhuận 29 37 70 Trúng tuyển

440 Từ Thanh Trí 18/09/1981 Cán sự Phòng Tư pháp UBND quận Phú Nhuận 27 37 51 Trúng tuyển

441 Võ Từ Xuân Anh 10/11/1986
Cán sự Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội
ƯBND quận Tân Bình Miễn thi 48 80 Trúng tuyển

442
Nguyễn Ngọc Diệp 
Anh

X 01/12/1983 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Tân Bình 29 43 75 Trúng tuyển

443 Trần Quốc Bảo 24/11/1984 Đội phó Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Tân Bình 29 42 78 Trúng tuyến

444 Nguyễn Thị Thu Hà X 10/11/1989 Cán sự Phòng Nội vụ UBND quận Tân Bình 29 46 81 Trúng tuyển

445 Nguyễn Văn Khánh 05/11/1988 Cán sự Phòng Nội vụ UBND quận Tân Bình 30 42 75 Trúng tuyển

446 Trần Châu Minh 24/10/1988 Cán sự Vàn phòng HĐND và ƯBND UBND quận Tân Bình 29 38 77 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

447 Trương Hồng Nam 24/10/1980
Chuyên viên (Cao đẳng) Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội
UBND quận Tân Bình 30 52 68 Trúng tuyển

448
Nguyễn Võ Ngọc 
Ngân

X 22/03/1987 Cán sự Phòng Nội vụ ƯBND quận Tân Bình 30 52 71 Trúng tuyển

449 Bùi Thị Thanh Nhã X 24/03/1981 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND quận Tân Bình 27 42 79 Trúng tuyển

450 Hà Đức Nhân 05/05/1982 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Tân Bình 30 43 86 Trúng tuyển

451 Nguyễn Trần Hải Sơn 23/02/1980 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND quận Tân Bình 29 31 76.5 Trúng tuyển

452 Thái Tấn Thiện 12/08/1980 Cán sự Phòng Tài chính - Ke hoạch ƯBND quận Tân Bình 30 52 79 Trúng tuyển

453
Nguyễn Văn Thanh 
Thuận

10/12/1981 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND UBND quận Tân Bình 28 37 65 Trúng tuyển

454 Lê Quốc Vũ 05/10/1980 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND ƯBND quận Tân Bình 30 46 64 Trúng tuyển

455 Phạm Hòa Yên 06/05/1976 Cán sự Thanh tra UBND quận Tân Bình 24 33 63 Trúng tuyển

456 Đặng Hoàng Ân 30/08/1983
Chuyên viên (cao đẳng) Văn phòng 

HĐND và UBND
UBND quận Tân Phú 29 48 70 Trúng tuyển

457 Lê Hoàng Anh 22/06/1982 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị ƯBND quận Tân Phú 28 42 55 Trúng tuyển



Ngày, tháng, 
năm sinh

Kết quả thi vòng 1

STT Họ và tên Nữ (x) Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

Kết quả thi
vòng 2 Ghi chú

458 Nguyễn Sinh Chín 20/12/1983 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Tân Phú 28 46 75 Trúng tuyển

459 Thái Thị Thùy Dương X 08/12/1990 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Tân Phú 30 56 84 Trúng tuyển

460 Nguyễn Trùng Dương 17/12/1978 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Tân Phú 29 45 87 Trúng tuyển

461
Nguyễn Hồ Trường 
Giang

17/02/1986 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Tân Phú 27 40 60 Trúng tuyển

462 Nguyễn Song Hào 07/08/1989 Cán sự Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND quận Tân Phú 29 37 68 Trúng tuyển

463 Phạm Trung Hiền 08/09/1980
Cán sự Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
UBND quận Tân Phú Miễn thi 48 75 Trúng tuyển

464 Nguyễn Đình Hưng 09/11/1988 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Tân Phú 30 33 72 Trúng tuyển

465 Phạm Xuân Huy 17/01/1978
Cán sự Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội
UBND quận Tân Phú 29 36 60 Trúng tuyển

466 Thái Trung Mần 01/11/1982 Cán sự Phòng Nội vụ UBND quận Tân Phú 30 40 70 Trúng tuyển

467 Nguyễn Minh Mần 07/07/1982 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND quận Tân Phú 27 46 82 Trúng tuyển

468 Ngô Hoàng Oanh 03/01/1975
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Nội 

vụ
UBND quận Tân Phú 18 41 57 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Ket quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

469 Lâm Hồng Phát 07/05/1983
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Kinh 

tế
UBND quận Tân Phú 29 42 56 Trúng tuyển

470 Nguyễn Thị Thanh 
Phương

X 12/11/1984 Cán sự Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND quận Tân Phú 29 45 61 Trúng tuyển

471 Trần Văn Thuận 24/08/1985 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND UBND quận Tân Phú 30 42 58 Trúng tuyển

472 Lê Thiện Thanh Tuấn 13/07/1989
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Nội 

vụ
UBND quận Tân Phú 30 42 70 Trúng tuyển

473 Trần Thị Thùy Uyên X 03/12/1991 Cán sự Phòng Kinh tế UBND quận Tân Phú 29 50 70 Trúng tuyển

474 Trần Văn Bình 02/10/1975 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND huyện Bình Chánh 23 24
Không trúng 

tuyển

475 Nguyễn Như Cường 24/05/1977
Cán sự Phòng Lao động - Thương 

binh và xã hội
UBND huyện Bình Chánh 24 27

Không trúng 
tuyển

476 Nguyễn Thị Ngọc 
Diễm X 18/05/1986 Cán sự Phòng Nội vụ UBND huyện Bình Chánh 28 40 75 Trúng tuyển

477 Lê Hoàng Dũng 25/04/1985 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND UBND huyện Bình Chánh 29 50 80 Trúng tuyển

478 Phan Ngọc Giàu 11/08/1986 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND huyện Bình Chánh 29 30 83 Trúng tuyển

479 Nguyễn Trọng Hải 17/06/1981
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Lao 

động - Thương binh và xã hội
UBND huyện Bình Chánh 29 35 55.5 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

480 ĐỖ Ngọc Hiền X 06/11/1984
Chuyên viên (cao đẳng) Đội Quản lý 

trật tự đô thị
UBND huyện Bình Chánh 29 40 70 Trúng tuyển

481 Lại Ngọc Hiền 02/11/1984 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND huyện Bình Chánh 28 44 83 Trúng tuyển

482 Lê Thị Kim Loan X 09/06/1989
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Nội 

vụ
UBND huyện Bình Chánh 30 53 85 Trúng tuyển

483 Lê Tấn Nhật 31/03/1986 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND huyện Bình Chánh 29 47 74 Trúng tuyển

484 Trần Thị Hồng Nhung X 19/01/1990 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND huyện Bình Chánh 29 46 70 Trúng tuyển

485
Phạm Thị Bích 
Phương

X 24/10/1988 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị ƯBND huyện Bình Chánh 30 52 73 Trúng tuyển

486 Trần Thị Kim Quyên X 20/02/1978 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND huyện Bình Chánh 29 41 78 Trúng tuyển

487 Lâm Thành Sơn 02/08/1983
Chuyên viên (cao đẳng) Đội Quản lý 

trật tự đô thị
UBND huyện Bình Chánh 30 53 79 Trúng tuyển

488 Nguyễn Minh Tâm 18/10/1988
Cán sự Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
UBND huyện Bình Chánh Miễn thi 44 76 Trúng tuyển

489
Trương Nguyễn Thành 
Tân

29/04/1988
Chuyên viên (cao đẳng) Đội Quản lý 

trật tự đô thị
UBND huyện Bình Chánh 28 45 88 Trúng tuyển

490 Nguyễn Văn Thanh 15/06/1985 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND UBND huyện Bình Chánh 29 47 60 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

491 Lê Thị Kim Châu X 25/11/1975 Cán sự Phòng Giáo dục và Đào tạo ƯBND huyện cần Giờ 28 50 90 Trúng tuyển

492
Nguyễn Thị Thanh 
Đạm

X 13/07/1981
Phó Chánh văn phòng Văn phòng 

HĐND và UBND
ƯBND huyện cần Giờ 30 44 85 Trúng tuyển

493 Nguyễn Thanh Hải 23/12/1981
Chuyên viên (cao đẳng) Văn phòng 

HĐND và ƯBND
ƯBND huyện cần Giờ 28 50 82 Trúng tuyển

494 Nguyễn Đông Hải 21/01/1981 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND huyện cần  Giờ 29 30 79 Trúng tuyển

495 Trần Thị Kim Hạnh X 23/02/1981 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND huyện cần Giờ 27 41 71 Trúng tuyển

496 Trần Thị Ngọc Hậu X 04/06/1985 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND UBND huyện cần Giờ 28 48 78 Trúng tuyển

497 Nguyễn Văn Hậu 07/01/1984 Cán sự Phòng Quàn lý đô thị UBND huyện cần Giờ 29 43 80 Trúng tuyển

498 Lê Thị Kim Hiền X 15/10/1985 Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp ƯBND huyện cần Giờ 28 49 76.5 Trúng tuyển

499 Phan Trung Hiếu 04/05/1982
Chuyên viên (cao đẳng) Văn phòng 

HĐND và UBND
UBND huyện cần Giờ 29 40 71 Trúng tuyển

500 Dương Duy Khởi 25/11/1982
Cán sự Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
UBND huyện cần Giờ 28 42 72 Trúng tuyển

501 Trần Văn Men 12/12/1970 Cán sự Phòng Quản lý đô thị ƯBND huyện cần Giờ 30 40 58 Trúng tuyển



STT Họ và tên N ữ(x) Ngày, tháng, 
năm sinb

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

502
Nguyễn Văn Hoàng 
Nam

16/11/1975
Cán sự Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
UBND huyện cần  Giờ 27 35 80 Trúng tuyển

503 Trần Văn Nghiệp 07/02/1984 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND huyện cần  Giờ 30 50 88 Trúng tuyển

504 Nguyễn Ngọc Ninh 21/09/1986 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND huyện cần  Giờ 28 44 80 Trúng tuyển

505 Tràn Thị Kim Phúc X 08/09/1983 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND UBND huyện cần Giờ Vắng thi Vắng thi
Không trúng 

tuyển

506 Huỳnh Vinh Quang 06/01/1985
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Giáo 

dục và Đào tạo
UBND huyện cần  Giờ 30 47 57 Trúng tuyển

507 Nguyễn Văn Toàn 17/06/1980 Chuyên viên (cao đẳng) Thanh tra ƯBND huyện cần  Giờ 29 39 63 Trúng tuyển

508 Hà Thái Trường 09/05/1982 Cán sự Phòng Quản lý đô thị ƯBND huyện cần  Giờ 27 36 60 Trúng tuyển

509
Nguyễn Thị Thanh 
Tuyền

X 25/10/1982 Cán sự Phòng Y tế ƯBND huyện cần  Giờ 27 42 64 Trúng tuyển

510 Trần Thị Mỹ An X 19/08/1981 Đội TTĐB Quận 4 ƯBND huyện Củ Chi 26 26
Không trúng 

tuyển

511 Lê Hoàng Giang 15/03/1984 Cán sự Phòng Tư pháp UBND huyện Củ Chi 29 40 70 Trúng tuyển

512 Bùi Hữu Hòa 08/09/1989 Cán sự Phòng Y tế UBND huyện Củ Chi 30 53 80 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

513 Nguyễn Thị Kim Huệ X 24/10/1982
Cán sự Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
UBND huyện Củ Chi 29 32 78 Trúng tuyển

514 Lê Thị Tú Linh X 01/01/1992 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND huyện Củ Chi 29 50 82 Trúng tuyển

515 Nguyễn Thanh Nga X 12/03/1992 Cán sự Văn phòng HĐND và ƯBND ƯBND huyện Củ Chi 30 53 79 Trúng tuyển

516 Đào Xuân Tâm 01/02/1983 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị ƯBND huyện Củ Chi 24 33 60 Trúng tuyển

517 Lê Minh Tân 12/10/1978 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND huyện Củ Chi 23 44 73 Trúng tuyển

518 Lê Quốc Việt 21/12/1980 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND huyện Củ Chi 29 37 72 Trúng tuyển

519 Lê Thị Kim Anh X 02/08/1988 Cán sự Đội Quàn lý trật tự đô thị UBND huyện Hóc Môn 28 43 77.5 Trúng tuyển

520
Phạm Hoàng Khắc 
Chung

30/07/1985
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội
ƯBND huyện Hóc Môn 30 36 82 Trúng tuyển

521 Nguyễn Thị Ngọc 
Diễm X 12/11/1985 Cán sự Phòng Y tế UBND huyện Hóc Môn 30 46 73 Trúng tuyển

522 Trần Thanh Hải 15/03/1983 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND huyện Hóc Môn 28 39 70 Trúng tuyển

523 Lê Tuấn Khôi 17/07/1987 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND huyện Hóc Môn 29 43 71 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ

Kiến thức 
chung

524 Trần Thị cẩm  Linh X 21/08/1989 Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Y tế UBND huyện Hóc Môn 30 44 79 Trúng tuyển

525 Nguyễn Hoàng Linh 24/09/1977 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND huyện Hóc Môn 26 35 56 Trúng tuyển

526 Tô Minh Quang 24/07/1986 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND huyện Hóc Môn 29 51 69 Trúng tuyển

527 Giang Tá Thạch 05/10/1993 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị ƯBND huyện Hóc Môn 29 51 83 Trúng tuyển

528
Nguyễn Thị Tuyết 
Trang

X 23/10/1989 Cán sự Phòng Quản lý đô thị UBND huyện Hóc Môn 28 43 55 Trúng tuyển

529 Đỗ Cao Trí 13/09/1980 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị ƯBND huyện Hóc Môn 28 37 55 Trúng tuyển

530
Nguyễn Thị Hồng 
Tươi

X 30/01/1986 Cán sự Phòng Tài chính - Ke hoạch UBND huyện Hóc Môn 28 35 70 Trúng tuyển

531 Trần Minh Dầu 04/04/1982
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Kinh 

tế
UBND huyện Nhà Bè 30 39 57 Trúng tuyển

532 Nguyễn Thị Tuyết 
Dung

X 11/11/1979
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội
ƯBND huyện Nhà Bè 29 39 66 Trúng tuyển

533 Đổng Duy Khang 19/05/1988 Cán sự Phòng Y tế UBND huyện Nhà Bè 26 42 71.5 Trúng tuyển

534 Nguyễn Minh Nhựt 23/04/1987
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Văn 

hóa và Thông tin
UBND huyện Nhà Bè 30 49 78 Trúng tuyển



STT Họ và tên N ữ(x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

535 Nguyễn Hồng Phúc 29/8/1968
Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội
UBND huyện Nhà Bè 29 31 65 Trúng tuyển

536 Võ Thanh Sang 15/01/1988
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội
UBND huyện Nhà Bè 29 53 60 Trúng tuyển

537
Trần Nguyễn Phương 
Thảo

X 07/02/1984
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Tài 

nguyên và Môi trường
ƯBND huyện Nhà Bè 30 44 65 Trúng tuyển

538 Nguyễn Anh Tuấn 01/01/1974 Cán sự Phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện Nhà Bè Miễn thi 30 70 Trúng tuyển

539 Nguyễn Hùng Anh 09/05/1978 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị ƯBND thành phố Thủ Đức 26 36 55 Trúng tuyển

540 Trần Quốc Đạt 24/09/1989 Cán sự Phòng Y tế UBND thành phố Thủ Đức 30 48 70 Trúng tuyển

541 Nguyễn Chí Dũng 25/01/1975
Cán sự Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
UBND thành phố Thủ Đức 26 38 66 Trúng tuyển

542 Phạm Thị Mỹ Hạnh X 28/01/1988 Cán sự Phòng Nội vụ ƯBND thành phố Thủ Đức 30 52 90 Trúng tuyển

543 Bùi Thị Thu Hương X 15/07/1979
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội
UBND thành phố Thủ Đức 30 37 72.5 Trúng tuyển

544 Nguyễn Thùy Linh X 09/06/1983 Cán sự Thanh tra UBND thành phố Thủ Đức Vắng thi Vắng thi
Không trúng 

tuyển i

545 Nguyễn Thanh Nam 25/06/1986
Chuyên viên (cao đẳng) Văn phòng 

HĐND và ƯBND
ƯBND thành phố Thủ Đức 26 41 64 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

546
Nguyễn Thị Thanh 
Ngân

X 05/12/1981
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Nội 

vụ
UBND thành phố Thủ Đức 27 50 75 Trúng tuyển

547 Dương Diễm Phượng X 12/01/1987
Chuyên viên (cao đảng) Phòng Tài 

nguyên và Môi trường
UBND thành phố Thủ Đức 27 46 65.5 Trúng tuyển

548 Lê Đỉnh Thanh Sơn 13/11/1983 Đội phó Đội Quản lý trật tự đô thị UBND thành phố Thủ Đức 27 42 75 Trúng tuyển

549 Lý Ngọc Thành 11/11/1982 Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị UBND thành phố Thủ Đức 28 39 63 Trúng tuyển

550 Đặng Hữu Phước Toàn 10/10/1986 Cán sự Phòng Tư pháp UBND thành phố Thủ Đức 29 37 67 Trúng tuyển

551 Đoàn Thị Tuyết Trinh X 23/09/1990
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Giáo 

dục và Đào tạo
UBND thành phố Thủ Đức 27 40 76 Trúng tuyển

552
Nguyễn Thị Thanh 
Trúc

X 19/06/1990 Cán sự Phòng Nội vụ UBND thành phố Thủ Đức 30 44 78 Trúng tuyển

553 Phạm Thành Trung 17/08/1983
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội
UBND thành phố Thủ Đức 28 39 57 Trúng tuyển

554 Nguyễn Ngọc Trung 02/01/1976 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND ƯBND thành phố Thù Đức 26 37 35
Không trúng 

tuyển

555
Nguyễn Phạm Ngọc 
Cẩm Tú

X 04/10/1985 Cán sự Phòng Y tế UBND thành phố Thù Đức 29 37 61 Trúng tuyển

556 Nguyễn Bá Tùng 01/10/1965 Đội phó Đội Quản lý trật tự đô thị UBND thành phố Thủ Đức Miễn thi 35 50 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng» 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ  quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả t 

Ngoại ngữ

hi vòng 1

Kiến thức 
chung

Kết quả thỉ 
vòng 2

Ghi chú

II. Ny^NG n g ạ c h  l ê n  K é TOÁ]>[VIÊN

1 Đào Thị Thanh Thảo X 05/03/1981
Kế toán viên trung cấp Phòng Giáo 

dục và Đào tạo
UBND quận Bình Thạnh 30 53 86 Trúng tuyển

2 Hà Thị Hoàng Oanh X 29/03/1985
Ke toán viên trung cấp Phòng Giáo 

dục và Đào tạo
UBND quận Bình Thạnh 30 49 83 Trúng tuyển

3 Trần Thị Thanh Thúy X 26/02/1993
Kế toán Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội
UBND huyện Hóc Môn Miễn thi 47 83 Trúng tuyển

4 Ngô Thanh Chuyện 08/07/1988 Đội TTĐB Quận 5 Sờ Xây dựng 29 43 82 Trúng tuyển

5 Phạm Ngọc Thúy X 07/02/1987 Kế toán viên (cao đẳng) Sở Y tế 29 45 82 Trúng tuyển

6
Phạm Ngọc Thiên 
Chinh

18/08/1975
Kế toán viên cao đẳng Phòng Ke 

hoạch Tài chính
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội
29 43 80 Trúng tuyển

7 Phạm Thị Thu Hiền X 31/03/1980 Kế toán viên (cao đẳng) Sở Y tế 29 37 80 Trúng tuyển

8 Hồ Hoa Thiên Lý X 31/07/1989
Kế toán viên trung cấp Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội
UBND Quận 1 29 52 80 Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Như Ý X 26/07/1984
Kế toán viên cao đẳng Phòng Tài 

chính - Kế hoạch
UBND quận Tân Bình 28 46 78 Trúng tuyển

10 Hà Ngọc Mỹ X 09/03/1980
Chuyên viên (cao đẳng) Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội
ƯBND Quận 5 29 48 75

.
Trúng tuyển



Ngày, tháng, 
năm sinh

Kết quả thi vòng 1

STT Họ và tên Nữ(x) Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

Kết quả thi 
vòng 2 Ghi chú

11 Vũ Ngọc Chí X 31/10/1987 Kế toán viên (cao đẳng) Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội UBND huyện Nhà Bè 30 48 73 Trúng tuyển

12 Trần Hải Khánh 25/02/1989
Kế toán viên (cao đẳng) Phòng Tài 

chính - Kế hoạch UBND huyện Nhà Bè 29 49 70 Trúng tuyển

13 Võ Thị Thanh Thảo X 10/04/1968 Ke toán viên trung cấp Phòng Giáo 
dục và Đào tạo UBND Quận 11 Miễn thi 40 65 Không trúng 

tuyển

14 Võ Thị Trà My X 12/09/1988 Ke toán Phòng Kinh tế UBND huyện Hóc Môn 29 48 65 Không trúng 
tuyển

15 Lê Trần Phương Thảo X 19/03/1987 Đội TTĐB quận Phú Nhuận Sở Xây dựng 30 39 60 Không trúng 
tuyển

III. NÂNG NGẠCH LÊN KIẺM  LÂM VIÊN

1 Đỗ Thị Hồng Nhung X 03/01/1987 Kiểm lâm viên trung cấp Chi cục 
Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 29 50 85 Trúng tuyển

2 Hoàng Văn Tuấn 19/05/1985 Kiểm lâm viên trung cấp Chi cục 
Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 27 38 85 Trúng tuyển

3 Đỗ Viết Tuấn 15/05/1982 Trạm trưởng Hạt Kiểm lâm cần Giờ - 
Chi cục Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 25 42 85 Trúng tuyển

4 Bùi Văn Tuấn 11/06/1982 Trạm trưởng Hạt Kiểm lâm càn  Giờ - 
Chi cục Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 27 40 83 Trúng tuyển

5 Mã Thành Đông 28/11/1982
Kiểm lâm viên trung cấp, Chi cục 

Kiểm lâm
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 29 40 80 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

6 Nguyễn Văn Hoàng 04/12/1981
Phó Trạm trưởng Hạt Kiểm lâm cần 

Giờ - Chi cục Kiểm lâm
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
29 43 80 Trúng tuyển

7 Châu Văn Lên 19/03/1973
Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cần 

Giờ - Chi cục Kiểm lâm
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
30 48 80 Trúng tuyển

8 Nguyễn Quân 10/09/1985
Kiểm lâm viên trung cấp, Chi cục 

Kiểm lâm
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
26 45 80 Trúng tuyển

9 Lê Đại Vệ 10/02/1982
Kiểm lâm viên trung cấp Chi cục 

Kiểm lâm
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
30 38 80 Trúng tuyển

10
Nguyễn Thị Thùy 
Dương

X 18/05/1983
Kiểm lâm viên trung cấp Hạt Kiểm 
lâm Cần Giờ - Chi cục Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

29 46 75.5 Trúng tuyển

11 Nguyễn Chí Sơn 28/08/1970
Phó Trạm trưởng Hạt Kiểm lâm cần 

Giờ - Chi cục Kiểm lâm
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
29 39 75 Trúng tuyển

12 Nguyễn Xuân Trọng 18/09/1985
Kiểm lâm viên trung cấp Chi cục 

Kiểm lâm
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
30 44 75 Trúng tuyển

13 Lương Thái Bảo 15/10/1983
Kiểm lâm viên trung cấp, Chi cục 

Kiểm lâm
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
29 42 70

Không trúng 
tuyển

14 Nguyễn Thành Trọng 09/06/1989
Kiểm lâm viên trung cấp, Chi cục 

Kiểm lâm
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
30 39 70

Không trúng 
tuyển

15 Đoàn Đình Hưng 16/11/1974
Kiểm lâm viên trung cấp Chi cục 

Kiểm lâm
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
28 33 50

Không trúng 
tuyển

ỦY BAN NHÂN DÂN TH À N H  PHÓ
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STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

1 Võ Thị Thu Hương X 10/02/1973
Chuyên viên Phòng Kinh doanh - 

Dịch vụ
Ban Quản lý Công viên Lịch sử - 

Văn hóa Dân tộc
29 48 78 Trúng tuyển

2 Trần Kim Thoa X 22/09/1979 Phó Chánh Văn phòng
Ban Quản lý Công viên Lịch sử - 

Văn hóa Dân tộc
28 34 83 Trúng tuyển

3 Nguyễn Đình Chiểu 31/12/1971 Cán sự Phòng Kế hoạch và Đầu tư
Ban Quàn lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trinh giao thông

30 46 55 Trúng tuyển

4 Lê Minh Sơn 24/07/1987 Cán sự Phòng TCHC
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng hạ tàng đô thị
28 39 50 Trúng tuyển

5 Võ Minh Cảnh 20/01/1984
Cán sự Trung tâm dịch vụ tư vấn 

đầu tư xây dựng
Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc 28 47 72 Trúng tuyển

6 Nguyễn Minh Nghĩa 20/10/1982
Cán sự Trung tâm dịch vụ tư vấn 

đầu tư xây dựng
Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc 28 41 76 Trúng tuyển

7
Nguyễn Thị Kim 
Nguyên

X 13/12/1981
Cán sự, Trung tâm Ươm tạo Doanh 

nghiệp NNCNC
Ban Quản lý Khu Nông nghiệp 

Công nghệ cao
25 43 65 Trúng tuyển

8 Cao Xuân Đức 10/01/1985 Cán sự Cơ sở cai nghiện ma túy số 2
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
28 46 82 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

9 Đinh Đoàn Lê Dũng 29/05/1969
Đội trường Cơ sở cai nghiện ma túy 

số 2
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
22 34 71 Trúng tuyển

10 Nguyễn Trường Giang 28/10/1984 Cán sự Cơ sở cai nghiện ma túy số 2
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
28 54 83 Trúng tuyển

11 Nguyễn Thị Hà X 11/08/1980 Cán sự Cơ sở xã hội Nhị Xuân
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
28 38 67 Trúng tuyển

12 Võ Quang Hải 01/09/1964 Cán sự Cơ sở cai nghiện ma túy số 3
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
Miễn thi 37 65 Trúng tuyển

13 Nguyễn Hữu Hiếu 06/08/1984 Cán sự Cơ sở xã hội Nhị Xuân
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
26 32 71 Trúng tuyển

14 Trần Thị Huệ X 10/05/1983 Cán sự Cơ sở xã hội Nhị Xuân
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
30 45 87 Trúng tuyển

15 Phạm Thanh Khiết 20/06/1985 Cán sự Cơ sở xã hội Nhị Xuân
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
29 35 78 Trúng tuyển

16 Nguyễn Quốc Kỳ 09/09/1985 Cán sự Cơ sở cai nghiện ma túy số 2
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
28 37 50 Trúng tuyển

17 Lê Ngọc Lâm 30/12/1977
Đội trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy 

số 3
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
25 38 64 Trúng tuyển

18 Nguyễn Thị Mai X 17/12/1970 Cán sự Cơ sở cai nghiện ma túy số 3
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
Miễn thi 49 50 Trúng tuyển

19 Nguyễn Bá Mậu 29/05/1978
Đội ữưởng Cơ sở cai nghiện ma túy 

số 2
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
29 53 63 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ(x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ Kiến thức 
chung

20 Trần Văn Nam 22/05/1978
Phó Đội trưởng Cơ sở cai nghiện ma 

túy số 2
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
28 42 50 Trúng tuyển

21 Lê Thành Ngoan 25/09/1981 Cán sự Cơ sở xã hội Nhị Xuân
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
25 34 55 Trúng tuyển

22 Nguyễn Minh Ngọc 11/02/1983
Đội trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy 

số 3
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
29 52 70 Trúng tuyển

23 Phan Trung Nhụt 03/07/1981 Cán sự Phòng Xã hội
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
28 45 76 Trúng tuyển

24 Lê Thị Kim Oanh X 20/11/1977
Trưởng phòng Cơ sở cai nghiện ma 

túy số 3
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
29 49 78 Trúng tuyển

25 Trịnh Văn Phó 29/03/1977
Trưởng khu Cơ sở cai nghiện ma túy 

số 3
Lực luợng Thanh niên xung 

phong
Vắng thi Vắng thi

Không trúng 
tuyển

26 Nguyễn Văn Quý 22/10/1986 Cán sự Văn Phòng
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
28 39 60 Trúng tuyển

27 Hoàng Văn Tài 15/10/1990 Cán sự Cơ sở cai nghiện ma túy số 3
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
29 41 53 Trúng tuyển

28 Phan Văn Thành 22/08/1979 Cán sự Cơ sở cai nghiện ma túy số 1
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
28 43 59 Trúng tuyển

29 Đặng Văn Thế 17/01/1977
Phó Trưởng phòng Cơ sở cai nghiện 

ma túy số 3
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
28 44 78 Trúng tuyển

30 Khúc Ngọc Thể 02/10/1982
Phó Đội trưởng Cơ sở cai nghiện ma 

túy số 3
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
29 45 87 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

31 Nguyễn Vĩnh Thuận 06/02/1984
Phó Đội trưởng Cơ sở cai nghiện ma 

túy số 2
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
29 46 71 Trúng tuyển

32 Trần Thị Thu Thùy X 02/01/1984 Cán sự Cơ sở xã hội Nhị Xuân
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
29 48 84 Trúng tuyển

33 Nguyễn Thanh Tích 03/02/1985 Cán sự Cơ sở cai nghiện ma túy số 2
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
30 40 86 Trúng tuyển

34 Đinh Văn Tiến 08/07/1979
Đội trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy

số 3
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
21 30 57 Trúng tuyển

35 Hồ Đăng Tỉnh 20/04/1979 Trưởng khu Cơ sở xã hội Nhị Xuân
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
29 40 65 Trúng tuyển

36 Vồ Văn Tòng 02/11/1969
Cán sự Phòng Tổ chức - Lao động 

tiền lương
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
25 32 50 Trúng tuyển

37 Nguyễn Minh Trí 30/04/1977
Cán sự Ban Điều hành CCN-KDC 

Nhị Xuân
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
29 50 50 Trúng tuyển

38 Nguyễn Ngọc Tuân 16/02/1981 Cán sự Cơ sở cai nghiện ma túy số 2
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
30 47 73 Trúng tuyển

39 Cao Văn Tuấn 04/02/1986 Cán sự Cơ sở cai nghiện ma túy số 2
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
30 45 58 Trúng tuyển

40 Đinh Thị Tuyết X 09/01/1980 Cán sự Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Lực lượng Thanh niên xung 

phong
27 33 75 Trúng tuyển

41 Lê Nguyễn Diễm Ái X 12/09/1984
Cán sự Trung cấp KT-KT Nguyễn 

Hữu Cảnh
Sờ Giáo dục và Đào tạo 30 41 70 Trúng tuyển 

*-



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

42 Nguyễn Thị Hải Hà X 24/03/1981
Cán sự Cao đẳng Lý Tự Trọng 

Tp.HCM Sở Giáo dục và Đào tạo 25 34 60 Trúng tuyển

43 Tràn Thị Hằng X 03/02/1980 Cán sự Trung cấp KT-KT Nguyễn 
Hữu Cảnh

Sở Giáo dục và Đào tạo Vắng thi 27 Không trúng 
tuyển

44 Nguyễn Lê Mạnh 
Hiền

30/04/1985
Cán sự THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai
Sở Giáo dục và Đào tạo 28 37 63 Trúng tuyển

45 Nguyễn Thị Kim 
Hoàng

X 16/12/1983
Cán sự Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức
Sở Giáo dục và Đào tạo 30 39 63 Trúng tuyển

46 Nguyễn Thị Hồng X 07/01/1990
Cán sự Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

Quận 12
Sở Giáo dục và Đào tạo 29 43 72 Trúng tuyển

47 Trần Thị Thào Hương X 18/07/1987
Cán sự Cao đẳng Kinh tế Tp. Hồ Chí 

Minh
Sờ Giáo dục và Đào tạo 30 49 70 Trúng tuyển

48 Lương Tuấn Kiệt 08/10/1985
Cán sự Trung cấp KT-KT Nguyễn 

Hữu Cảnh
Sở Giáo dục và Đào tạo 9 25

Không trúng 
tuyển

49 Nguyễn Hoàng Lâm 15/06/1986
Cán sự Cao đẳng Kinh tế Tp. Hồ Chí 

Minh
Sở Giáo dục và Đào tạo 22 25 Không trúng 

tuyển

50 Đoàn Thị Mỹ Linh X 25/01/1986
Cán sự Cao đảng Kinh té - Kỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Giáo dục và Đào tạo 29 40 40

Không trúng 
tuyển

51 Trương Thanh Loan X 08/03/1982
Cán sự Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức
Sở Giáo dục và Đào tạo 30 48 64 Trúng tuyển

52 Phạm Nguyễn Trà My X 20/07/1988
Cán sự Cao đẳng Kinh tế Tp. Hồ Chí 

Minh
Sở Giáo dục và Đào tạo 25 34 63 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

53 Nguyễn Thị Nê X 26/12/1980
Cán sự Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức
Sở Giáo dục và Đào tạo 30 52 52 Trúng tuyển

54 Nguyễn Bích Ngọc X 23/01/1985
Cán sự Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Giáo dục và Đào tạo Miễn thi 37 56 Trúng tuyển

55 Lê Thị Ánh Nguyệt X 30/10/1984
Cán sự Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức
Sở Giáo dục và Đào tạo 28 40 70 Trúng tuyển

56 Nguyễn Thị Nhạn X 22/02/1986
Cán sự Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

Quận 12
Sở Giáo dục và Đào tạo 29 47 88.5 Trúng tuyển

57 Thân Thị Nhung X 19/07/1991
Cán sự Cao đảng Lý Tự Trọng 

Tp.HCM
Sở Giáo dục và Đào tạo 30 49 89.5 Trúng tuyển

58 Cao Thị Thái Oanh X 06/12/1977
Cán sự Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức
Sở Giáo dục và Đào tạo váng thi 24

Không trúng 
tuyển

59
Phan Thị Ngọc 
Phượng

X 21/05/1980
Cán sự Cao đảng Lý Tự Trọng 

Tp.HCM
Sở Giáo dục và Đào tạo 26 46 75 Trúng tuyển

60 Trần Thị Ánh Phượng X 22/08/1987
Cán sự Cao đẳng Lý Tự Trọng 

Tp.HCM
Sở Giáo dục và Đào tạo 28 48 77 Trúng tuyển

61 Trần Thị Kim Phượng X 22/01/1981
Cán sự Cao đảng Kinh tế - Kỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Giáo dục và Đào tạo 24 35 55 Trúng tuyển

62 Đặng Mạnh Son 14/10/1987
Cán sự Cao đẳng Công nghệ Thù 

Đức
Sở Giáo dục và Đào tạo 28 41 58 Trúng tuyển

63 Trần Thị Tâm X 23/10/1982
Cán sự Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức
Sở Giáo dục và Đào tạo 29 39 50 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Co* quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

64 Võ Minh Tâm X 10/01/1984 Cán sự Trung cấp KT-KT Nguyễn 
Hữu Cảnh

Sở Giáo dục và Đào tạo 27 47 58 Trúng tuyển

65
Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

X 28/01/1991
Cán sự Cao đẳng Lý Tự Trọng 

Tp.HCM
Sở Giáo dục và Đào tạo 25 35 77 Trúng tuyển

66 Hồ Ngọc Thanh X 06/06/1992
Cán sự Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

Quận 12
Sở Giáo dục và Đào tạo 30 45 80 Trúng tuyển

67 Trương Minh Thiện 08/06/1989
Cán sự Cao đẳng Kinh tế Tp. Hồ Chí 

Minh
Sở Giáo dục và Đào tạo 30 42 68.5 Trúng tuyển

68 Nguyễn Thị Thúy X 10/01/1981
Cán sự Trung cấp KT-KT Nguyễn 

Hữu Cành
Sở Giáo dục và Đào tạo 27 33 75 Trúng tuyển

69
Nguyễn Thị Thanh 
Thủy

X 17/08/1974 Cán sự THPT Nguyễn Thượng Hiền Sở Giáo dục và Đào tạo 26 24
Không trúng 

tuyển

70 Vũ Thị Thu Thủy X 15/03/1986
Cán sự Cao đẳng Lý Tự Trọng 

Tp.HCM
Sở Giáo dục và Đào tạo 28 40 70 Trúng tuyển

71 Nguyễn Phương Trúc X 18/12/1988
Cán sự Cao đẳng Kinh tế Tp. Hồ Chí 

Minh
Sở Giáo dục và Đào tạo 30 41 65 Trúng tuyển

72 Tạ Văn Tú 19/03/1982
Cán sự Trung cấp KT-KT Nguyễn 

Hữu Cảnh
Sở Giáo dục và Đào tạo 27 33 65 Trúng tuyển

73 Huỳnh Anh Tuấn 16/01/1987
Cán sự Cao đẳng Kinh tế Tp. Hồ Chí 

Minh
Sở Giáo dục và Đào tạo 27 42 76 Trúng tuyển

74 Lê Hoàng Tuấn 20/03/1987
Cán sự Trung cấp KT-KT Nguyễn 

Hữu Cảnh
Sở Giáo dục và Đào tạo 22 31 57 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoai ngữ
Kiến thức 

chung

75 Nguyễn Thị Tuyết X 13/07/1987
Cán sự Cao đẳng Lý Tự Trọng 

Tp.HCM
Sở Giáo dục và Đào tạo 27 40 76 Trúng tuyển

76 Giáp Thị Vượng X 27/11/1987
Cán sự Cao đẳng Lý Tự Trọng 

Tp.HCM
Sở Giáo dục và Đào tạo 30 43 66 Trúng tuyển

77 Đặng Ngọc Trâm Anh X 16/08/1983
Cán sự Trung tâm Quản lý Đường 

thủy
Sở Giao thông vận tải 27 39 80 Trúng tuyển

78 Tạ Tấn Bình 20/12/1985
Cảng vụ viên Cảng vụ Đường thủy 

nội địa
Sở Giao thông vận tải 28 44 50 Trúng tuyển

79 Trần Trung Hiểu 20/01/1983
Càng vụ viên Càng vụ Đường thủy 

nội địa
Sở Giao thông vận tải 27 45 69 Trúng tuyển

80 Lê Thị Thúy Hồng X 06/08/1982
Cán sự Trung tâm Quản lý điều hành 

giao thông đô thị
Sở Giao thông vận tài 28 41 61 Trúng tuyển

81 Trần Văn Hùng 21/01/1973
Cảng vụ viên Cảng vụ Đường thủy 

nội địa
Sở Giao thông vận tải 28 34 50 Trúng tuyển

82 Trương Quốc Hung 15/10/1987
Cảng vụ viên Càng vụ Đường thủy 

nội địa
Sở Giao thông vận tải 28 38 67 Trúng tuyển

83 Đặng Tiến Hưởng 12/12/1977
Phó Trưởng Đại diện Cảng vụ 

ĐTNĐ số 3
Sờ Giao thông vận tải 27 34 74 Trúng tuyển

84 Đào Duy Huy 10/01/1982
Cảng vụ viên Càng vụ Đường thủy 

nội địa
Sở Giao thông vận tải 25 34 57 Trúng tuyển

85 Đàm Trung Kiên 15/02/1984
Cảng vụ viên Cảng vụ Đường thủy 

nội địa
Sở Giao thông vận tải 29 46 70 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ 00
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ

Kiến thức 
chung

86 Tràn Tấn Kiệt 23/02/1979
Đội Trưởng Cảng vụ Đường thủy 

nội địã
Sở Giao thông vận tải 30 44 75 Trúng tuyển

87 Nguyễn Hoàng Long 27/07/1983
Cán sự Phòng Pháp chế - Cảng vụ 

ĐTNĐ
Sở Giao thông vận tải 29 47 65 Trúng tuyển

88 Nguyễn Thành Lưỡng 27/11/1976
Cảng vụ viên Cảng vụ Đường thủy 

nội địa
Sở Giao thông vận tải 28 38 50 Trúng tuyển

89 Lê Bích Kim Ngân X 23/02/1988
Cán sự Trung tâm Quản lý Giao 

thông công cộng
Sở Giao thông vận tải 30 50 75 Trúng tuyển

90 Phạm Đình Nhựt 12/07/1982
Chuyên viên (cao đảng) Trung tâm 

Quàn lý Hạ tầng giao thông đường bộ
Sở Giao thông vận tải 28 38 55 Trúng tuyển

91 Tạ Vĩnh Phát 28/04/1983
Chuyên viên cao đẳng Trung tâm 

Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ
Sở Giao thông vận tải 29 33 50 Trúng tuyển

92 Châu Quốc Phong 05/04/1982
Càng vụ viên Đại diện, Cảng vụ 

ĐTNĐ số 5
Sở Giao thông vận tải Vắng thi Vắng thi

Không trúng 
tuyển

93 Cao Hoàng Phú X 21/05/1992
Cán sự Trung tâm Quàn lý điều hành 

giao thông đô thị
Sở Giao thông vận tải 27 38 65.5 Trúng tuyển

94 Lỹ Dũng Tâm 07/05/1990
Cán sự Trung tâm Quản lý điều hành 

giao thông đô thị
Sở Giao thông vận tải Vắng thi Vắng thi

Không trúng 
tuyển

95 Bùi Xuân Thu 18/09/1970
Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 

2
Sở Giao thông vận tải 28 36 78 Trúng tuyển

96 Nguyễn Minh Thúc 08/08/1985
Cảng vụ viên Cảng vụ Đường thùy 

nội địa
Sờ Giao thông vận tải 26 30 51 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

97 Lê Minh Tiến 11/01/1986
Cảng vụ viên Cảng vụ Đường thủy 

nội địa
Sở Giao thông vận tải 26 39 61 Trúng tuyển

98 Bùi Hữu Trọng 16/02/1975
Phó Trưởng Càng vụ Đường thủy 

nội địa
Sở Giao thông vận tải 26 30 68 Trúng tuyển

99 Nguyễn Minh Nam 06/10/1983
Chuyên viên Trung tâm Tư vấn đấu 

thầu và Hỗ trợ đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư 29 52 71 Trúng tuyển

100 Võ Hoàng Hà 13/04/1992
Cán sự Trung tâm Thông tin và 
Thống kê khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ 22 30 65 Trúng tuyển

101 Lương Ngọc Vân Anh X 04/01/1976
Phó trưởng khu Trung tâm Bảo trợ 

Xã hội Bình Đức
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
27 45 62 Trúng tuyển

102 Ngô Đức Anh 27/09/1987
Phó Trưởng Khu Cơ sờ Cai nghiện 

Ma túy - Bảo trợ xã hội Phú Văn
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
26 37 50 Trúng tuyển

103 Hồ Thanh Bào 12/01/1990
Nhân viên Cơ sở Cai nghiện Ma túy - 

Bảo trợ xã hội Phú Văn
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
28 33 63 Trúng tuyển

104 Nguyễn Thị Thanh 
Bình

X 31/07/1974
Cán sự Trung tâm Bào trợ - Dạy 
nghề và Tạo việc làm thành phố

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội

21 31 56 Trúng tuyển

105 Trần Thị Cảnh X 05/07/1986
Nhân viên Cơ sở cai nghiện ma túy 

Đức Hạnh
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
30 34 65 Trúng tuyển

106 Huỳnh Thanh Đang 21/12/1987
Phó trường phòng Ban Quản trang 

thành phố
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
30 52 68 Trúng tuyển

107 Nguyễn Thị Kim Danh X 10/06/1981
Phó trưởng phòng Trang tâm Nuôi 

dưỡng Bào trợ trẻ em Linh Xuân
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
26 38 76 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ Kiến thức 
chung

108 Mai Lê Hồng Đào X 21/07/1987
Trưởng phòng Ban Quản trang thành 

phố
Sờ Lao động - Thương binh và 

Xã hội 30 51 73 Trúng tuyển

109 Tràn Thị Đào X 15/09/1980
Nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng 

bảo trợ trẻ em Gò vấp
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
27 23

Không trúng 
tuyển

110 Vũ Đình Đạo 03/08/1973
Trưởng Ban quản lý khu Cơ sở cai 

nghiện ma tuý Phước Bình
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
30 35 50 Trúng tuyển

111 Hồ Minh Đạt 28/11/1980
Trưởng phòng Cơ sở cai nghiện ma 

tuý Phước Bình
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
28 43 53 Trúng tuyển

112 Nguyễn Hữu Đe 15/02/1976
Phó Trưởng khu Trung tâm Bảo trợ 

Xã hội Chánh Phú Hòa
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
23 31 50 Trúng tuyển

113 Phùng Văn Dẹn 10/09/1986
Nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội 

Tân Hiệp
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
28 51 50 Trúng tuyển

114 Lê Văn Định 10/01/1988
Nhân viên Cơ sở Cai nghiện Ma túy - 

Bảo trợ xã hội Phú Văn
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 46 79 Trúng tuyển

115 Phan Công Định 04/05/1984
Cán sự Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên Gia Định
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
20 18

Không trúng 
tuyển

116 Trần Ngọc Phương 
Dung

X 04/10/1991
Nhân viên Trung tâm Công tác Xã 

hôi - Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên 
Thành phố

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội

30 44 77 Trúng tuyển

117 Phạm Thị Giang X 20/07/1980
Phó trưởng phòng Trung tâm Công 

tác Xã hôi - Giáo dục Dạy nghề 
Thiếu niên Thành phố

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội

28 46 75 Trúng tuyển

118 Phan Thanh Hải 09/11/1980
Nhân viên Cơ sở Cai nghiện Ma túy - 

Bảo trợ xã hội Phú Văn
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 28 Không trúng 

tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thỉ 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

119 Trần Văn Hân 26/08/1980
Quản lý đối tượng Cơ sở Cai nghiện 

ma túy Bố Lá
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
25 43 55 Trúng tuyển

120 Nguyễn Thị Hiền X 01/10/1983
Nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội 

Tân Hiệp
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 43 50 Trúng tuyển

121 Trần Hữu Hiếu 31/08/1979
Nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội 

Bình Đức
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
Vắng thi Vắng thi

Không trúng 
tuyển

122 Phạm Thị Tuyết Hoa X 12/08/1977
Nhân viên Cơ sờ cai nghiện ma túy 

Phú Đức
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
25 40 71 Trúng tuyển

123 Chu Vũ Thiên Hoàng 13/05/1987
Chuyên viên CĐ Trung tâm Hỗ trợ 

xã hội
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 43 75 Trúng tuyển

124 Hồ Đình Hoàng 14/01/1988
Phó trưởng phòng Trung tâm nuôi 
dưỡng bào trợ người bại liệt Thạnh 

Lộc

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội

28 44 81 Trúng tuyển

125 Nguyễn Quốc Hợi 15/09/1984
Phó Trưởng khu Cơ sở cai nghiện 

ma túy Đức Hạnh
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
28 39 53 Trúng tuyển

126 Lê Thị Hồng X 02/09/1983
Phó trưởng phòng Trung tâm Nuôi 

dưỡng Bào trợ trẻ em Linh Xuân
Sở Lao động - Thương bỉnh và 

Xã hội
30 49 85 Trúng tuyển

127 Đào Thị Huệ X 26/02/1976
Trưởng phòng Trung tâm Điều 

dưỡng người bện tâm thần
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
Vắng thi Vắng thi

Không trúng 
tuyển

128 Phan Thị Kim Huệ X 18/07/1971
Cán sự Cơ sở Tư vấn và cai nghiện 

ma túy Bình Triệu
Sờ Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 33 55 Trúng tuyển

129 Bùi Lại Minh Hùng 12/10/1985
Phó trưởng phòng Trung tâm Dự 

báo nhu cầu nhân lực và Thông tin 
thị trường lao động TP.HCM

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội

26 39 50 Trúng tuyển



Ngày, tháng, 
năm sinh

Kết quả thi vòng 1
STT Họ và tên Nữ (x) Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Ngoại ngữ Kiến thức 
chung

IVcl (ỊUa 1111
vòng 2 Chi chú

130 Nguyễn Phước Hùng 11/05/1974 Cán sự Cơ sở Tư vấn và cai nghiện 
ma túy Bình Triệu

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 29 36 62 Trúng tuyển

131 Khổng Văn Hưng 20/11/1976
Phó trưởng khu Cơ sở cai nghiện 

ma túy Đức Hạnh
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 27 40 56 Trúng tuyển

132 Nguyễn Thị Bích 
Huyền X 04/12/1985

Trưởng phòng Trung tâm Bảo trợ Xã 
hội Tân Hiệp

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 30 37 72 Trúng tuyển

133 Dương Thị Kiều X 02/09/1982
Phó trường phòng Trung tâm nuôi 
dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh 

Lộc

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 30 48 83 Trúng tuyển

134 Đoàn Thị Lan X 21/01/1981
Nhân viên Cơ sở cai nghiện ma túy 

Phú Đức
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 30 41 75 Trúng tuyển

135 Quách Kim Liên X 04/10/1983
Nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội 

Tân Hiệp
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội Vắng thi Vắng thi Không trúng 
tuyển

136 Võ Thị Thùy Lỉnh X 15/08/1983 Nhân viên Làng Thiếu niên Thù Đức
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 30 44 67 Trúng tuyển

137 Trần Thị Lưu X 16/10/1980 Phó trưởng phòng Cơ sở cai nghiện 
ma túy Phú Đức

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 27 50 70 Trúng tuyển

138 Nguyễn Viết Minh 27/07/1977
Nhân viên Trung tâm Điều dưỡng 

Tâm thần Tân Định
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 27 44 60 Trúng tuyển

139 Cổ Ngọc Mỹ X 27/12/1984 Cán sự Trung tâm Bào trợ - Dạy 
nghề và Tạo việc làm thành phố

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 30 47 80 Trúng tuyển

140 Huỳnh Nguyễn 
Trường Nam

09/06/1988
Nhân viên Trung tâm Công tác Xã 

hôi - Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên 
Thành phố

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 30 44 72 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

141 Đào Nhụy Thu Ngân X 17/10/1985
Cán sự Trung tâm Dưỡng lão Thị 

Nghè
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
30 51 88 Trúng tuyển

142 Hoàng Thị Ngân X 25/02/1982
Nhân viên Cơ sở cai nghiện ma túy 

Đức Hạnh
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 37 85 Trúng tuyển

143 Phạm Thị Ngân X 09/12/1982
Phó trưởng phòng Trung tâm Bảo 

trợ Xã hội Tân Hiệp
Sờ Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 51 79.5 Trúng tuyển

144 Nguyễn Hồng Ngọc X 04/09/1982
Trường phòng Trung tâm Nuôi 
dưỡng bảo trợ trẻ em Gò vấp

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội

30 45 89.5 Trúng tuyển

145 Phạm Thị Ngọc X 10/12/1981
Phó trưởng phòng Cơ sở cai nghiện 

ma túy Đức Hạnh
Sở Lao động - Thương binh và 

Xẫ hội
28 41 79 Trúng tuyển

146 Lê Hoàng Phi 11/03/1982
Nhân viên Trung tâm Bào trợ Xã hội 

Chánh Phủ Hòa
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
27 45 65 Trúng tuyển

147 Nguyễn Thị Phi Phụng X 24/04/1989
Nhân viên Trường Cao đẳng nghề 

TP.HCM
Sờ Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 42 73 Trúng tuyển

148 Tràn Thị Kim Phụng X 13/12/1984
Nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội 

Chánh Phú Hòa
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 37 74 Trúng tuyển

149 Lê Thị Phương X 08/02/1988
Cán sự Cơ sở Tư vấn và cai nghiện 

ma túy Bình Triệu
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 41 78 Trúng tuyển

150 Phạm Văn Quân 19/08/1973
Trưởng phòng Trung tâm nuôi 

dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh 
Lộc

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội

28 40 70 Trúng tuyển

151 La Thị Soan X 30/04/1985
Nhân viên Cơ sở Cai nghiện Ma túy - 

Bảo trợ xã hội Phú Văn
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 40 80 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

152 Điểu Sút 07/11/1979 Nhân viên Cơ sở cai nghiện ma túy 
Đức Hạnh

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 29 41 62 Trúng tuyển

153 Lê Văn Sỹ 15/07/1979
Trưởng phòng Trung tâm Bảo trợ Xã 

hội Tân Hiệp
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 29 43 72 Trúng tuyển

154 Vũ Tuấn Thành 20/06/1976
Trưởng phòng Ban Quản trang thành 

phổ
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 27 44 62 Trúng tuyển

155 Đặng Phương Thảo X 20/11/1985
Nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng 

Bảo trợ trẻ em Linh Xuân
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 41 76 Trúng tuyển

156 Nhâm Thị Phương 
Thào

X 29/10/1987
Nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội 

Chánh Phú Hòa
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
24 30 63 Trúng tuyển

157 Thái Thị Thu Thảo X 24/11/1968
Tổ trưởng tổ cấp dưỡng Trung tâm 
Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò vấp

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội

Miễn thi 34 59 Trúng tuyển

158
Nguyễn Thị Bích 
Thiệp

X 21/05/1980
Cán sự Cơ sở cai nghiện ma tuý 

Phước Bình
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
28 39 58 Trúng tuyển

159 Lê Minh Thông 06/10/1983
Phó trưởng 

khu Cơ sở cai nghiện ma tủy Phú 
Nghĩa

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội

27 34 60 Trúng tuyển

160 Nguyễn Thị Thu X 10/07/1988
Chuyên viên CĐ Cơ sở Tư vấn và 

cai nghiện ma túy Bình Triệu
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 38 67 Trúng tuyển

161 Lê Thị Anh Thư X 04/11/1982
Nhân viên Trung tâm Công tác Xã 

hôi - Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên 
Thành phố

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội

25 33 60 Trúng tuyển

162 Lê Thị Hồng Thuận X 24/12/1987
Nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội 

Tân Hiệp
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 46 55 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

163 Nguyễn Thị Thúy X 01/03/1983
Trưởng phòng Trung tâm nuôi 

dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh 
Lộc

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội

30 47 90 Trúng tuyển

164 Nguyễn Thị Thúy X 02/08/1986
Nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội 

Chánh Phú Hòa
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
28 24

Không trúng 
tuyển

165
Trần Thị Phương 
Thúy

X 15/01/1982
Nhân viên Trang tâm Điều dưỡng 

Tâm thần Tân Định
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
30 45 70 Trúng tuyển

166 Chu Thị Thanh Thủy X 05/11/1970
Phó ữưởng phòng Quản lý vôn và 
dự án, VP BCĐ chương trình giảm 

nghèo bền vững TP

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội

Miễn thi 31 67 Trúng tuyển

167 Tạ Quang Tiến 27/09/1977
Phó Trưởng khu Cơ sở cai nghiện 

ma túy Đức Hạnh
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
26 35 87 Trúng tuyển

168 Phan Thị Nha Trang X 23/10/1980
Chuyên viên CĐ Cơ sở Tư vấn và 

cai nghiện ma túy Bình Triệu
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
28 40 78 Trúng tuyển

169 Nguyễn Thị Triều X 19/12/1985
Trưởng phòng Trung tâm Dự báo 
nhu cầu nhân lực và Thông tin thị 

trường lao động TP.HCM

Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội

26 46 82 Trúng tuyển

170 Trần Văn Trung 24/07/1981
Nhân viên Cơ sở xã hội Thanh thiếu 

niên 2
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
27 31 69 Trúng tuyển

171 Tràn Thị Trưng X 11/11/1982
Phó Trưởng Phòng Cơ sở Cai nghiện 

Ma túy - Bảo trợ xã hội Phú Văn
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 49 72 Trúng tuyển

172 Nguyễn Nhụt Trường 23/04/1979
Trưởng phòng Cơ sở cai nghiện ma 

tuý Phước Bình
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
25 49 74 Trúng tuyển

173 Phạm Thọ Tuân 01/09/1971
Trưởng phòng Cơ sở Cai nghiện Ma 

túy - Bào trợ xã hội Phú Văn
Sờ Lao động - Thương binh và 

Xã hội
28 33 55.5 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ

Kiến thức 
chung

174 Bùi Thanh Tuấn 16/11/1977
Trưởng phòng Phát triển cộng đồng, 
VP BCĐ chương trình giảm nghèo 

bền vững TP

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội

28 32 65 Trúng tuyển

175 Ngô Anh Tuấn 16/10/1974
Trưởng phòng Trung tâm Bảo trợ 

Trẻ tàn tật Mồ côi Thị Nghè
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
30 43 60 Trúng tuyển

176 Diệc Thanh Tuyền X 15/10/1993
Nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng 

Bảo trợ trẻ em Linh Xuân
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
30 47 88 Trúng tuyển

177 Nguyện Trọng Uy 23/04/1982
Phó trưởng Ban Quàn lý khu Cơ sở 

cai nghiện ma tuý Phước Bình
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 37 61 Trúng tuyển

178 Lê Văn Vũ 10/05/1981
Nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội 

Tân Hiệp
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
29 38 69 Trúng tuyển

179 Trần Vãn Ý 02/07/1977
Nhân viên Cơ sở cai nghiện ma túy 

Đức Hạnh
Sờ Lao động - Thương binh và 

Xã hội
26 39 69 Trúng tuyển

180 Đặng Thị Hồng Yến X 01/06/1978
Trưởng khoa Trung tâm Bào trợ Trẻ 

em Tam Bình
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
30 39 70 Trúng tuyển

181 Hà Thanh Huy 16/06/1976
Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành 
chính-Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

30 51 40
Không trúng 

tuyển

182 Trần Thanh Huy 31/08/1975
Cán sự Chi cục Trồng trọt và Bào vệ 

thực vật
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
27 35 62 Trúng tuyển

183 Đinh Xuân Khánh 16/11/1990
Phó trưởng phòng Chi cục Phát triển 

nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
29 45 73 Trúng tuyển

184 Lê Thị Thùy Linh X 23/03/1982
Kế toán Trạm Chãn nuôi và Thủ y 
huyện Cần Giờ, Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

29 44 65 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

185 Trần Thị Nguyên X 29/01/1978
Nhân viên Trạm Bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản Cần Giờ - Chi cục Thủy sản
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
30 46 70 Trúng tuyển

186 Nguyễn Thành Tài 05/01/1990
Cán sự Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
30 38 52 Trúng tuyển

187 Nguyễn Cẩm Thi 25/10/1989
Phó trưởng trạm Trạm Bào vệ nguôn 
lợi thủy sản cần Giờ - Chi cục Thủy 

sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

28 46 73 Trúng tuyển

188 Nguyễn Thị Tường Vi X 11/09/1985
Phó Trưởng phòng Trung tâm Giống 

cây trồng, vật nuôi và thủy sản
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
Vắng thi Vắng thi

Không trúng 
tuyển

189 Hồ Thái Nam Kha 28/03/1974
Cán sự Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện Nhà Bè
Sở Tài nguyên và Môi trường 30 35 89 Trúng tuyển

190 Phùng Tuấn Nguyên 16/08/1985
Chuyên viên cao đẳng Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 8
Sở Tài nguyên và Môi trường 29 40 75 Trúng tuyển

191 Liễu Thị Hồng Nhung X 09/12/1982
Cán sự Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai Quận Bình Thạnh
Sờ Tài nguyên và Môi trường Vắng thi 24

Không trúng 
tuyển

192 Phạm Thị Thanh 
Thanh X 02/04/1983

Cán sự Chi nhánh Vãn phòng Đãng 
ký đất đai Quận Bình Thạnh

Sở Tài nguyên và Môi trường 27 39 78 Trúng tuyển

193 Nguyễn Văn Tiến 03/11/1976
Chuyên viên cao đẳng Văn phòng 

Đăng ký đất đai Thành phố
Sở Tài nguyên và Môi trường 29 37 70 Trúng tuyển

194 Nguyễn Thị Bạch 
Trinh

X 28/09/1990
Cán sự Ban Quản lý các khu liên 

hợp xử lý chất thải Thành phố
Sở Tài nguyên và Môi trường 28 49 87.5 Trúng tuyển

195 Phạm Thanh Trúc X 16/07/1976
Cán sự Văn phòng Đăng ký đất đai 

Thành phố
Sở Tài nguyên và Môi trường 29 40 50 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ(x) Ngày, tháng, 
năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

196 Hồ Văn Dương 10/03/1967 Cán sự Phòng công chứng số 3 Sở Tư pháp 30 47 73 Trúng tuyển

197 Lê Thị Tuyết Ánh 11/10/1977
Trưởng phòng Hành chính - Dịch vụ 
- Quản trị, Trung tâm Thể thao dưới 

nước Yết Kiêu
Sờ Văn hóa và Thể thao 26 37 68 Trúng tuyển

198 Trần Quý Bình 05/12/1973 Phó Giám đốc Nhà hát kịch Sở Văn hóa và Thể thao 29 37 65 Trúng tuyển

199 Âu Ngọc Khánh 01/01/1966
Trưởng phòng Hành chính Tổng 

hợp, Nhà hát Kịch Thành phố
Sở Văn hóa và Thể thao Miễn thi 46 50 Trúng tuyển

200 Bùi Anh Thi X 30/07/1982
Nhân viên hành chính, Nhà hát nghệ 

thuật Hát bội
Sở Văn hóa và Thể thao 25 39 74 Trúng tuyển

201 Lê Thị Tuyết Trang X 19/03/1982
Cán sự Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể dục thể thao
Sở Văn hóa và Thể thao 30 42 80 Trúng tuyển

202 Phạm Hữu Trung 19/07/1975
Phó trưởng Thư viện, Trường Cao 

đẳng Văn hóa Nghệ thuật
Sờ Văn hóa và Thể thao 28 43 56 Trúng tuyển

203 Nguyễn Thanh Tùng 25/03/1969
Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn và 
Đối ngoại, Nhà hát ca múa nhạc dân 

tộc Bông Sen
Sở Vãn hóa và Thể thao 27 35 73 Trúng tuyển

204 Võ Hồ Hoàng Vũ 25/04/1977
Phó Giám đốc Nhà hát nghệ thuật 

Hát bội
Sờ Văn hóa và Thể thao 29 52 84 Trúng tuyển

205 Nguyễn Đăng Khoa 07/01/1983
Cán sự Trung tâm Quản lý hạ tàng 

kỹ thuật TP
Sở Xây dựng 30 44 60 Trúng tuyển

206 Nguyễn Thị Thu Thảo X 02/06/1991
Cán sự Trung tâm Quản lý hạ tầng 

kỹ thuật TP
Sở Xây dựng 30 50 84 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

207 Nguyễn Thị Đông Anh X 08/12/1987
Cán sự P.QLCL- 

BV.RHM
Sở Y tể 30 47 80 Trúng tuyển

208 Trần Thị Ngọc Bích X 27/05/1986
Cán sự Phòng Ke hoạch tổng hợp, 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Sở Y tế 30 46 65 Trúng tuyển

209 Phạm Thị Mỹ Chi X 20/12/1985
Phó trưởng phòng Phòng Tô chức - 
Hành chính, Trung tâm Y tế huyện 

Cần Giờ
Sở Y tế 30 45 82 Trúng tuyển

210 Trần Thị Thu Diệp X 07/10/1976
Phó Trường phòng, Bệnh viện Phục 
hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề 

nghiệp
Sở Y tế 26 41 70 Trúng tuyển

211 Trần Trí Dũng 07/10/1982
Trưởng phòng Phòng Hành chính 
quản trị Bệnh viện Y học cổ truyền

Sờ Y tế 30 46 65 Trúng tuyển

212 Trần Thị Thùy Dương X 06/03/1984 Cán sự Bệnh viện Nhân dân Gia định Sờ Y tế 29 46 85 Trúng tuyển

213 Hoàng Thị Thúy Hà X 16/12/1982
Cán sự Phòng Vật tư thiết bị y tế, 

Bệnh viện Quận Tân Phú
Sở Y tế 30 36 60 Trúng tuyển

214 Nguyễn Thị Thu Hà X 06/05/1979
Chuyên viên 

(Cao đẳng) Bệnh viện Trưng Vương
Sờ Y tế 30 32 58 Trúng tuyển

215
Nguyễn Ngọc Minh 
Hải X 12/05/1986

Nhân viên P.KHTH- 
BV.RHM

Sở Y tế 30 44 81 Trúng tuyển

216 Nguyễn Thị Ngọc Hân X 17/03/1986 Cán sự Bệnh viện quận Bình Tân Sở Y tế 30 41 74.5 Trúng tuyển

217 Lê Vãn Hiếu 07/11/1973
Trưởng phòng Công nghệ thông tin 

Bệnh viện nhân dân 115
Sở Y tế 30 38 69 Trúng tuyển



Ngày, tháng, 
năm sinh

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
STT Họ và tên Nữ (x) Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Ngoại ngữ Kiến thức 
chung

Ghi chú

218 Lý Trung Hiếu 02/06/1986 Nhân viên Bệnh viện Y học cổ  
truyền Sở Y tế 30 42 74 Trúng tuyển

219 Nguyễn Ngọc Hiếu 16/11/1984 Cán sự Phòng Hành chính quản trị, 
Bệnh viện Tâm thần

Sở Y té 27 37 60 Trúng tuyển

220 Nguyễn Thị Ngọc Hoa X 04/06/1986
Cán sự Bệnh viện Dđa khoa Khu 

vực Củ chi
Sở Y tế 30 37 50 Trúng tuyển

221 Nguyễn Thị Phú Hoa X 16/12/1980 Cán sự Khoa Tổng hợp, Bệnh viện 
Măt

Sờ Y tế 28 35 56 Trúng tuyển

222 Nguyễn Thu Hòa X 04/05/1972
Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán 

bộ Bệnh viện Y học cổ  truyền
Sở Y tế 22 36 50 Trúng tuyển

223 Nguyễn Thị Hoàng 
Huệ X 05/10/1983

Cán sự Phòng Quàn lý chất lượng, 
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Sở Y tế 30 51 82.5 Trúng tuyển

224 Sguyễn Văn Quốc 
Hùng

24/06/1977
Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức 
cán bộ, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Sở Y tế 29 46 79 Trúng tuyển

225 Nguyễn Thị Thanh 
Hương X 12/02/1984 Cán sự Bệnh viện Phục hồi chức 

năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp
Sở Y tế 30 44 78 Trúng tuyển

226 Nguyễn Thị Bích Liên X 02/07/1987 Cán sự Bệnh viện Trưng Vương Sở Y tể 25 32 68 Trúng tuyển

227 Đặng Tấn Lộc 12/10/1981 Cán sự Bệnh viện Nhân dân Gia định Sở Y tế 27 49 50 Trúng tuyển

228 Nguyễn Đức Long 16/06/1976
Phó Trưởng phòng Phòng Hành 

chính quản trị, Bệnh viện Nhân Ái
Sở Y tế 29 43 54 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

229 Nguyễn Kim Long 09/08/1986 Cán sự Bệnh viện Nguyễn Trãi SỞYtế 27 47 62 Trúng tuyển

230 Trần Văn Minh 05/07/1971
Chuyên viên Cao đẳng Phòng Tổ 
chức Hành chính Quản trị, Bệnh 

viên Quận Phú Nhuận
Sở Y tế 29 29

Không trúng 
tuyển

231 Nguyễn Hằng My X 26/08/1976 Cán sự Bệnh viện Trưng Vương Sở Y tế 28 33 70 Trúng tuyển

232 Phạm Hoài Nam 27/06/1982
Nhân viên P.TCCB- 

BV.RHM
Sở Y tế 30 41 81 Trúng tuyển

233 Diệp Thị Hoàng Nga X 03/04/1981
Cán sự Phòng Kế hoạch tổng hợp, 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Sở Y tế 30 51 59 Trúng tuyển

234 Tô Ánh Ngọc X 26/12/1981
Cán sự Bệnh viện Đa khoa Khu vực 

Hóc Môn
Sở Y tế 28 41 66 Trúng tuyển

235 Võ Thị Như Ngọc X 20/03/1980 Cán sự Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sở Y tế 25 31 75 Trúng tuyển

236 Nguyễn Hữu Nhân 20/01/1990 Nhân viên Bệnh viện Bình Dân Sở Y tế 27 42 76 Trúng tuyển

237 Nguyễn Vĩnh Phong 30/05/1989
Cán sự Phòng Vật tư Trang thiết bị y 

tế, Bệnh viện Nguyễn Trãi
Sở Y tế 29 45 54 Trúng tuyển

238 Lê Thị Bích Phượng X 30/01/1981
Phó trường phòng Phòng Hành 

chính quản trị Bệnh viện Dđa khoa 
Khu vực Củ chi

Sở Y tế 28 41 56 Trúng tuyển

239 Dương Hồng Quốc 03/10/1987
Cán sự Bệnh viện Đa khoa Khu vực 

Hóc Môn
Sở Y tế 30 53 84 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

240 Phan Thị Mỹ Quyên X 13/06/1988
Cán sự Phòng Tài chính - Kế toán, 

Bệnh viện Quận Tân Phú
Sở Y tế 30 40 58 Trúng tuyển

241
Nguyễn Thị Phương 
Quỳnh

X 25/11/1983
Nhân viên Bệnh viện Y học cổ  

truyền
Sở Y tế 30 43 62 Trúng tuyển

242 Trương Văn Sơn 15/06/1973
Cán sự Tổ Cơ xưởng thuộc phòng 
Hành chính quản trị, Bệnh viện Nhi 

đồng 2
Sở Y tế 28 38 50 Trúng tuyển

243 Nguyễn Thị Thanh 
Tâm

X 21/07/1978
Cán sự Bệnh viện Dđa khoa Khu 

vực Củ chi
Sở Y tế 25 34 50 Trúng tuyển

244 Phan Miều Ten X 08/04/1980
Chuyên viên (Cao đảng) Phòng Tổ 
chức cán bộ, Bệnh viện huyện Củ 

Chi
Sở Y tế 30 44 75 Trúng tuyển

245
Nguyễn Lương Hoàn 
Thành

08/04/1978 Cán sự Bệnh viện Quận 11 Sở Y tế 26 37 60 Trúng tuyển

246 Trương Văn Thành 19/06/1968 Nhân viên Trạm Y tế Bà Điểm Sờ Y tế 27 45 63 Trúng tuyển

247 Hoàng Thị Xuân Thào X 15/02/1986
Cán sự Khoa Y tế công cộng, Trung 

tâm Y tế quận 8
Sở Y tế 28 37 55 Trúng tuyển

248 Ngô Thị Phương Thảo X 29/06/1982
Nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ, 

Bệnh viện Nhân Ái
Sở Y tế 29 40 58 Trúng tuyển

249 Lê Khắc Thi 01/10/1963 Cán sự Bệnh viện Da Liễu Sở Y tế Miễn thi 45 77 Trúng tuyển

250 Phùng Lệ Thơ X 05/4/1989
Cán sự Phòng Hành chính quản trị, 

Bệnh viện Tâm thần
Sở Y tế 26 35 62 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Ket quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

251 Phạm Thị Hoa Thơm X 14/08/1982
Cán sự Phòng Tài chính - Kế toán, 

Bệnh viện huyện Củ Chi
Sở Y tể 18 23

Không trúng 
tuyển

252 Trịnh Xuân Thủy 14/02/1982
Chuyên viên cao đẳng Bệnh viện 

nhân dân 115
SỞYtế 30 44 79 Trúng tuyển

253 Đỗ Trọng Thủy 20/01/1961
Cán sự Phòng Hành chính quản trị, 
Bệnh viện Chấn thương Chinh hình

Sở Y tế váng thi Vắng thi
Không trúng 

tuyển

254 Lương Thị Kim Thủy X 06/08/1983
Cán sự Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Trung tâm Y té Quận 10
Sở Y tế 30 39 73 Trúng tuyển

255 Trần Thị Thủy Tiên X 19/03/1987
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức 
cán bộ, Bệnh viện quận Thủ Đức

Sở Y tế Miễn thi 47 89.5 Trúng tuyển

256 Văn Thị Thùy Trang X 02/08/1987
Cán sự Phòng Quản lý chất lượng, 

Bệnh viện quận Thủ Đức
SỞYtế 28 38 52 Trúng tuyển

257 Vũ Thị Vân Trang X 28/08/1986
Cán sự Bệnh viện Đa khoa Khu vực 

Củ chi
Sở Y tế 28 29

Không trúng 
tuyển

258 Mai Thị Trọn X 24/12/1987 Cán sự Bệnh viện Nhi đồng 2 Sở Y tế 28 34 84.5 Trúng tuyển

259 Nguyễn Ngọc Trung 01/08/1982
Cán sự Phòng Công nghệ thông tin, 

Bệnh viện Mắt
Sờ Y tế 29 41 63.5 Trúng tuyển

260 Tràn Thanh Tuyền X 16/05/1975
Cán sự Phòng Hành chính quản trị, 

Bệnh viện Nguyễn Trãi
Sở Y tế 26 38 80 Trúng tuyển

261 Huỳnh Ánh Tuyết X 25/12/1986
Cán sự Phòng Quàn lý chất lượng, 

Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Sở Y tế 30 35 62.5 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

262 Lê Thị Thùy Vân 07/11/1975
Chuyên viên Cao đẳng Phòng Tổ 
chức Hành chính Quản trị, Bệnh 

viện Quận Phú Nhuận
Sở Y tế 29 37 67 Trúng tuyển

263 Nguyễn Thị cẩm  Vân X 09/05/1977
Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán 

bộ, Bệnh viện quận Thủ Đức
Sở Y tế Miễn thi 36 61 Trúng tuyển

264 Lê Quang Vinh 04/09/1976 Nhân viên Trung tâm Y tế Quận 10 Sờ Y tế 29 40 78 Trúng tuyển

265 Đặng Hoàng Lê Vũ 06/12/1983 Cán sự Phòng công nghệ thông tin, 
Bệnh viện Quận 2 Sở Y tế 29 40 82 Trúng tuyển

266 Ngô Thị Hoàng Yến X 25/02/1975
Cán sự Phòng Công tác xã hội, Bệnh 

viện Chấn thương Chinh hỉnh Sở Y tế 30 46 63 Trúng tuyển

267 Ngô Văn An 17/10/1982 Cán sự Nhà khách Hương Sen Văn phòng UBND Thành phố 29 45 76 Trúng tuyển

268 Trần Thị Thu Trang X 18/08/1979 Cán sự Nhà khách Hương Sen Văn phòng UBND Thành phố 29 38 50 Trúng tuyển

269 Trương Hữu Lợi 04/08/1973 Nhân viên Trung tâm Công nghệ 
thông tin

Trường Đại học Sài Gòn Miễn thi 30 10
Không trúng 

tuyên

270 Châu Ngọc Mai X 29/03/1994 Cán sự phòng Khảo thí và ĐBCLGD Trường Đại học Sài Gòn 30 42 60 Trúng tuyển

271 Nguyễn Trung Phú 05/05/1984 Nhân viên Ban Quản lý dự án và Hạ 
tầng

Trường Đại học Sài Gòn 29 39 61 Trúng tuyển

272 Nguyễn Văn Thắng 14/01/1975 Nhân viên Phòng Thiết bị Trường Đại học Sài Gòn 28 43 68 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Co' quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

273 Tô Trần Bảo Khuyên X 17/02/1980
Nhân viên Thủ quỹ Ban Bồi thường, 

giải phóng mặt bằng
UBND huyện Bình Chánh 30 42 65 Trúng tuyển

274 Nguyễn Thị Kim Ngân X 08/06/1980
Trưởng phòng nghiệp vụ thực hiện 
dự án số 02 Ban Bồi thường, giải 

phóng mặt bằng
UBND huyện Bình Chánh 30 44 80 Trúng tuyển

275 Trần Kim Khoa 27/06/1978
Chuyên viên Trung tâm Công nghệ 

thông tin
UBND Quận 1 30 42 72 Trúng tuyển

276 Nguyễn Ngọc Toàn 13/10/1977
Phó Trường phòng Pháp chế Ban 
Bồi thường giải phóng mặt bằng

UBND Quận 1 29 44 74 Trúng tuyển

277 Nguyễn Hoàng Tuấn 21/02/1987
Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ 

thông tin
ƯBND Quận 1 28 32 50 Trúng tuyển

278 Phạm Anh Tuấn 26/09/1983
Giám đốc Trung tâm Công nghệ 

thông tin
UBND Quận 1 27 42 70 Trúng tuyển

279 Nguyễn Văn Đính 15/08/1965 Cán sự Trung tâm y tế UBND Quận 4 Miễn thi 37 84 Trúng tuyển

280
Châu Thị Phượng 
Diễm

X 06/10/1983
Trưởng phòng Hành chính quản trị 

Trung tâm Văn hóa Quận 5
UBND Quận 5 29 48 87 Trúng tuyển

281 Tràn Thị Kim Ngân X 30/10/1984
Phó bộ phận Tài vụ Trung tâm Văn 

hóa Quận 5
UBND Quận 5 30 46 55 Trúng tuyển

282 Lê Huỳnh Thanh Hoa X 02/07/1979 Cán sự Trung tâm Văn hóa UBND Quận 6 20 33 58 Trúng tuyển

283 Hồ Thị Ánh Phượng X 20/10/1987 Cán sự Ban quản lý Công viên UBND Quận 6 28 51 83 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ(x) Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cff quan, đon vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ

Kiến thức 
chung

284 Nguyễn Thị Dung X 02/03/1982 Cán sự Trường Tiểu học Nguyễn 
Công Trứ

UBND Quận 8 29 39 73 Trúng tuyển

285 Trịnh Phối Vân X 09/06/1982 Cán sự Trường Mầm non Kim Đồng UBND Quận 8 26 35 79 Trúng tuyển

286 Nguyễn Thị Dung X 01/09/1974
Phó phòng Công viên văn hóa Lê 

Thị Riêng
UBND Quận 10 29 40 80 Trúng tuyển

287 Nguyễn Anh Dương 18/01/1985
Cán sự Ban Quản lý đầu tư xây dựng 

khu vực Q10
UBND Quận 10 29 39 62 Trúng tuyển

288 Nguyễn Thanh Vũ 30/12/1982
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - 

GDTXQuận 10
UBND Quận 10 29 43 67 Trúng tuyển

289 Huỳnh Đức Vượng 27/10/1973
Chuyên viên cao đảng Ban Bồi 

thường Giải phóng Mặt bằng
ƯBNDQuận 10 29 33 50 Trúng tuyển

290 Hoàng Thị Xuân Yến X 28/10/1986 Cán sự Trường Tiểu học Đại Thành UBND Quận 11 30 48 79 Trúng tuyển

291 Huỳnh Thanh Duy 15/05/1989 Cán sự Trường THCS Bình Tân UBND quận Bình Tân Vắng thi Vắng thi
Không trúng 

tuyển

292 Trương Oanh Kinh X 01/10/1989
Ke toán Trường Mầm non Bình Trị 

Đông
UBND quận Bình Tân Vắng thi Vắng thi

Không trúng 
tuyển

293 Bùi Thị Xuân Nương X 16/10/1981
Nhân viên Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bàng
UBND quận Bình Tân 29 43 60 Trúng tuyển

294 Nguy Điền Dạ Thảo X 21/04/1984
Văn thư Trường Mầm non Hương 

Sen
UBND quận Bình Tân 23 24

Không trúng 
tuyển



STT Họ và tên Nữ(x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

295 Nguyễn Thị Diễm 
Hằng

X 28/09/1980 Trường khoa Trung tâm y tế UBND quận Bình Thạnh 29 31 50 Trúng tuyển

296 Bùi Thị Bình Minh X 28/07/1987
Chuyên viên (cao đẳng) Trung tâm y 

tế
UBND quận Bình Thạnh 29 43 71 Trúng tuyển

297 Nguyễn Thị Thu Thịnh X 21/12/1981
Chuyên viên (cao đẳng) Trung tâm y 

tế
UBND quận Bình Thạnh 27 38 57 Trúng tuyển

298 Phạm Ngọc Thanh Trà X 14/09/1987
Chuyên viên (cao đẳng) Trung tâm y 

tế
UBND quận Bình Thạnh Miễn thi 41 70 Trúng tuyển

299 Lê Thị Phương Hào X 20/12/1975
Cán sự Trường Trung cấp nghề 

Quang Trung
UBND quận Gò vấp 28 38 65 Trúng tuyển

300 Nguyễn Thị Xuân 
Oanh

X 16/10/1983 Cán sự Bệnh viện quận Gò vấp UBND quận Gò vấp 30 43 85 Trúng tuyển

301 Đào Hứa Thoại Uyên X 19/01/1982
Cán sự Trường Trung cấp nghề 

Quang Trung
UBND quận Gò vấp 30 39 65 Trúng tuyển

302 Phan Lê Minh 17/05/1983
Kế toán trưởng Trường Tiểu học 

Nguyễn Thanh Tuyền
UBND quận Tân Bình 26 49 62 Trúng tuyển

303 Huỳnh Thị Kim Hương X 12/02/1979
Chuyên viên (cao đẳng) Đội Quản lý 

nhà
UBND quận Tân Phú 28 45 82 Trúng tuyến

304
Nguyễn Thị Tuyết 
Sương

X 03/02/1985
Cán sự Trung tâm Văn hóa - Thể 

dục thể thao
UBND quận Tân Phú 29 45 77 Trúng tuyển

305 Ngô Trần Anh Tú 24/09/1983
Cán sự Trung tâm Văn hóa-Thể 

dục thể thao
UBND quận Tân Phú 30 48 62 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ (x) Ngày, tháng, 
năm sinh Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi

vòng 2 Ghi chú
Ngoại ngữ Kiến thức 

chung

306 Tràn Khánh Phúc 09/06/1986 Chuyên viên cao đẳng Tiểu học Bến 
Cảng UBND thành phố Thủ Đức váng thi Vắng thi Không trúng 

tuyển

307 Lường Thị Vân X 07/05/1991
Chuyên viên (cao đẳng) Trung tâm 

Văn hóa
UBND thành phố Thủ Đức 27 43 74 Trúng tuyển

308 Nguyễn Đức Duy 26/12/1985
Cán sự Ban Bồi thường Giải phóng 

mặt bằng
UBND huyện cần Giờ 28 34 52 Trúng tuyển

309 Phan Thị Thanh Nga X 10/04/1981 Phó Trưởng đài Đài Truyền thanh UBND huyện cần Giờ 29 40 65 Trúng tuyển

310 Trần Quốc Sang 12/09/1987
Cán sự Ban Bồi thường Giải phóng 

mặt bàng
UBND huyện cần Giờ 28 48 82 Trúng tuyển

311 Huỳnh Thanh Sơn 23/03/1984
Chuyên viên (cao đảng) Ban Bồi 

thường Giải phóng mặt bàng
UBND huyện cần Giờ 29 51 82 Trúng tuyển

312 Lâm Quảng Sơn 13/06/1987
Chuyên viên (cao đẳng) Ban Bồi 

thường Giải phóng mặt bằng
UBND huyện cần Giờ 27 46 81 Trúng tuyển

313 Võ Văn Tính 01/12/1981
Cán sự Ban Bồi thường Giải phóng 

mặt bằng
UBND huyện cần Giờ 29 42 70 Trúng tuyển

314 Nguyễn Thị Hạnh X 26/09/1987
Cán sự Ban Bồi thường Giải phóng 

mặt bằng
UBND huyện Củ Chi 30 40 67 Trúng tuyển

315 Huỳnh Thị Mỹ Nhân X 11/04/1987
Nhân viên văn thư Trươờng THCS 

Hòa Phú
UBND huyện Củ Chi 29 34 83 Trúng tuyển

316 Nguyễn Bảo Trọng 04/12/1989
Phó phòng Đào tạo Trường Trung 

cấp nghề Củ Chi
UBND huyện Cù Chi 30 46 77 Trúng tuyển



STT Họ và tên Nữ(x)
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ hoặc chức danh công tác

317 Trần Thanh Đạt 24/03/1973 Phó Trưởng đài Đài Truyền thanh

318 Bùi Thị Thùy Linh X 19/10/1987
Chuyên viên (cao đẳng) Đài Truyền 

thanh

319 Hồ Nhật Phượng X 25/10/1983 Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa



Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Kết quả thi vòng 1
Kết quả thi 

vòng 2
Ghi chú

Ngoại ngữ
Kiến thức 

chung

UBND huyện Nhà Bè 30 47 55 Trúng tuyén

UBND huyện Nhà Bè 28 40 50 Trúng tuyển

UBND huyện Nhà Bè 30 41 72 Trúng tuyển
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